
	
Tên học phần	: VẼ KỸ THUẬT 
Mã học phần	: 24
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ. 		(LT: 43 giờ; KT:  02 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT HỌC PHẦN
- Vị trí: 
Môn vẽ kỹ thuật  là môn được giảng dạy từ đầu khóa học và trước khi học các môn học đào tạo nghề.
- Tính chất:
	Là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
- Phân tích được bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.
- Vẽ tách được chi tiết từ bản vẽ lắp.
- Vẽ được bản vẽ lắp đơn giản.
	- Vận dụng được những kiến thức của môn học để tiếp thu các môn họcn chuyên nghề.
	- Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

III. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	[bookmark: OLE_LINK3]Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra*

	I
	Bài mở đầu
	1
	1
	0
	0

	II





	Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật
 Vật liệu - Dụng cụ vẽ và cách sử dụng
Tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ Trình tự lập bản
	3
	3
	0
	0

	III
	Vẽ hình học
Dựng đường thẳng song song, đường thẳng.
vuông góc, dựng và chia góc
Chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn
Vẽ nối tiếp
Vẽ một số đường cong hình học
Bài tập: Vẽ hình học, vẽ nối tiếp theo mẫu	
	3
	3
	0
	0

	IV
	Hình chiếu vuông góc
Khái niệm về các phép chiếu
Hình chiếu của điểm
Hình chiếu của đường thẳng
Hình chiếu của mặt phẳng
Hình chiếu của các khối hình học
Hình chiếu của vật thể đơn giản
	3
	3
	0
	0

	V
	Biểu diễu vật thể
Hình chiếu
Hình Cắt
Mặt cắt
Hình trích
Kiểm tra
	4
	4
	0
	0

	VI
	Hình chiếu trục đo
Khái niệm về hình chiếu trục đo
Các loại hình chiếu trục đo
Cách dựng hình chiếu trục đo
	4
	4
	0
	0

	VII
	Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí
Mối ghép ghép ren
Mối ghép then, then hoa và chốt
Mối ghép hàn, đinh tán
	8
	8
	0
	0

	VIII
	Bánh răng – lò xo
Khái niệm chung về bánh răng, lò xo
Một số yếu tố của bánh răng trụ
Cách vẽ qui ước bánh răng
Vẽ qui ước các bộ truyền bánh răng(trụ, côn, bánh vít và trục vít)
	8
	8
	0
	0

	IX
	Bản vẽ chi tiết – bản vẽ lắp
Bản vẽ chi tiết
Bản vẽ lắp

	11
	8
	0
	3

	
	Cộng
	45
	43
	0
	02



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính bằng giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

Bài mở đầu							Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu:						
+ Trình bày được lịch sử phát triển của môn học, nội dung nghiên cứu, tính chất và nhiệm vụ, vai trò, vị trí môn học đối với ngành nghề cắt gọt kim loại.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Chương 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật
Mục tiêu:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn bản vẽ
+ Lựa chọn, sử dụng thành thạo các dụng cụ, vật liệu vẽ.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Vật liệu - Dụng cụ vẽ và cách sử dụng 		Thời gian: 0.5 giờ
2. Tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ 			Thời gian: 0.5 giờ
3. Trình tự lập bản vẽ 					Thời gian: 2 giờ
· Vẽ mẫu chữ – số trên khổ A4.
· Vẽ đường nét trên khổ A4.

Chương 2: Vẽ hình học
Mục tiêu:
+ Giải thích được phương pháp vẽ đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn, vẽ một số đường cong điển hình.
+ Phân tích được các phương pháp dựng hình cơ bản, một số trường hợp vẽ nối tiếp và vẽ một số đường cong thông dụng..
+ Ứng dụng được vào vạch dấu khi học các mô-đun thực hành.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Dựng đường thẳng song song, đường thẳng.
vuông góc, dựng và chia góc 				Thời gian: 0.5 giờ
2. Chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn 	Thời gian: 1 giờ
3. Vẽ nối tiếp 						Thời gian: 1 giờ
4. Vẽ một số đường cong hình học 			Thời gian: 0.5 giờ
 

Chương 3: Hình chiếu vuông góc
Mục tiêu:
+ Trình bày được phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc của điểm, đường, mặt phẳng.
+ Vẽ được hình chiếu vuông góc của điểm, đường, mặt phẳng.
+ Vẽ được hình chiếu của các khối hình học cơ bản.
+ Vẽ được các hình chiếu của các khối hình đơn giản.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Khái niệm về các phép chiếu 				Thời gian: 0,5 giờ
2. Hình chiếu của điểm 					Thời gian: 0,5 giờ 
3. Hình chiếu của đường thẳng 				Thời gian: 0.5 giờ
4. Hình chiếu của mặt phẳng 					Thời gian: 0.5 giờ
5. Hình chiếu của các khối hình học 				Thời gian: 0.5 giờ
6. Hình chiếu của vật thể đơn giản 				Thời gian: 0.5 giờ

Chương 4: Biểu diễu vật thể
Mục tiêu:
+ Trình bày được phương pháp chiếu góc thứ nhất (PPCG1) và phương pháp chiếu góc thứ ba (PPCG3).
+ Phân tích được các loại hình biểu diễn vật thể và vẽ quy ước.
+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật cơ khí.
+ Vẽ được hình chiếu của vật thể theo phương án phù hợp.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Hình chiếu 							Thời gian: 2 giờ
2. Hình Cắt 							Thời gian: 2 giờ
3. Mặt cắt							Thời gian: 1 giờ
4. Hình trích							Thời gian: 1 giờ
	
Chương 5: Hình chiếu trục đo
Mục tiêu:	
+ Trình bày được khái niệm về hình chiếu trục đo và phương pháp vẽ hình chiếu trục đo của vật thể.
+ Dựng được hình chiếu trục đo vuông góc và hình chiếu trục đo đều xiên cân của vật thể.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Khái niệm về hình chiếu trục đo 			Thời gian: 1 giờ
2. Các loại hình chiếu trục đo 			Thời gian: 1 giờ
3. Cách dựng hình chiếu trục đo 			Thời gian: 2 giờ

Chương 6: Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí
Mục tiêu:
+ Trình bày được khái niệm về các loại mối ghép và cách vẽ quy ước các mối ghép.
+ Đọc và vẽ được bản vẽ của các chi tiết có các mối ghép.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Mối ghép ghép ren					Thời gian: 3 giờ
2. Mối ghép then, then hoa và chốt			Thời gian: 3 giờ
3. Mối ghép hàn, đinh tán				Thời gian: 2 giờ

Chương 7: Bánh răng – lò xo
Mục tiêu:
+ Trình bày được phương pháp vẽ quy ước bánh răng theo TCVN 13-78 và lò xo theo TCVN14-78.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Khái niệm chung về bánh răng, lò xo		Thời gian: 1 giờ
2. Một số yếu tố của bánh răng trụ			Thời gian: 1 giờ
3. Cách vẽ qui ước bánh răng				Thời gian: 1 giờ
4. Vẽ qui ước các bộ truyền bánh răng(trụ, côn, bánh vít và trục vít)											Thời gian: 5 giờ


Chương 8: Bản vẽ chi tiết – bản vẽ lắp
Mục tiêu:
+ Tách được các chi tiết từ bản vẽ lắp
+ Vẽ được bản vẽ lắp từ các chi tiết của nó.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Bản vẽ chi tiết 						Thời gian: 4 giờ
2. Bản vẽ lắp 							Thời gian: 4 giờ
3. Kiểm tra:						       Thời gian: 3 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 
1- Vật liệu
- Bút chì các loại, tẩy, giấy vẽ
2- Dụng cụ và trang thiết bị
- Dụng cụ vẽ kỹ thuật.
- Máy chiếu PROJECTOR.
- Máy vi tính.
- Phần mềm AutoCAD.
3- Học liệu:
	+ Slide.
+ Mô hình thật các chi tiết máy.
+Giáo trình vẽ kỹ thuật cơ khí.
+ Tập bản vẽ cơ khí.
	+ Tài liệu tham khảo.
4- Nguồn lực khác.
	+ Phòng học chuyên môn vẽ kỹ thuật.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp đánh giá: 
Được đánh giá qua bài viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.
2. Nội dung đánh giá:
- Về kiến thức: Bằng phương pháp kiểm tra thực hành, người học cần đạt các yêu cầu sau: Đọc thành thạo các bản vẽ kỹ thuật cơ khí. Biểu diễn đúng vật thể bằng các hình chiếu. Xác định đúng hình dáng, kích thước của chi tiết trên bản vẽ lắp. Đọc đúng ký hiệu quy ước trên bản vẽ kỹ thuật. Trình bày đầy đủ nội dung cơ bản của bản vẽ chi tiết.
- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng vẽ của sinh viên thông qua các bài tập thực hành đạt các yêu cầu bản vẽ trình bày đẹp, đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
- Về thái độ: Phải dự lớp trên 80% số giờ. Tự giác, có trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Môn học Vẽ kỹ thuật cơ khí được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
Khi giảng dạy, giáo viên sử dụng các phương tiện và dụng cụ vẽ để hướng dẫn người học trong giảng dạy; kết hợp sử dụng máy tính, máy chiếu để mô tả một cách tỉ mĩ, chính xác các phương pháp biểu diễn vật thể, các chi tiết. Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng các mô hình thật, giáo viên phải bám sát hỗ trợ người học về kỹ năng vẽ, uốn nắn các thao tác cơ bản.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Các chương cần chú ý: Chương 1, tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật. Chương 2, dựng hình cơ bản, vẽ nối tiếp, các đường cong thông dụng và cách dựng hình ê líp. Chương 3, cách biểu diễn điểm, đường, mặt phẳng trong hệ thống 2, 3 mặt phẳng, làm cơ sở cho để người học tiếp thu các bài học trong chương hình chiếu trục đo và biểu diễn của vật thể một cách dễ dàng. Chương 4, phương pháp chiếu góc thứ nhất và các loại hình biểu diễn. Chương 5, cách dựng các loại hình chiếu trục đo. Chương 6, cách vẽ quy ước các loại mối ghép theo TCVN. Chương 7, cách vẽ quy ước bánh răng – lò xo theo TCVN. Chương 8, thực hiện bản vẽ chi tiết theo TCVN, rèn luyện khả năng đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. I.X.VU’SNEPÔNXKI (Hà Quân dịch). Vẽ Kỹ Thuật, NXB Công Nhân Kỹ Thuật Hà Nội, 1986.
[2]. Phạm Thị Hoa. Giáo Trình Vẽ Kỹ Thuật (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp), NXB Hà Nội, 2005.
[3]. PGS. Trần Hữu Quế - GVC. Nguyễn Văn Tuấn. Giáo Trình Vẽ Kỹ Thuật sách dùng cho các trường đào tạo hệ cao đẳng, NXB Giáo Dục, 2007. 
[4]. PGS. Trần Hữu Quế - GVC. Nguyễn Văn Tuấn. Vẽ Kỹ Thuật giáo trình dạy nghề, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2005.
[5]. Trần Hữu Quế -Nguyễn Văn Tuấn - Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí, Tập 1, Tập 2, NXBGD 2006.
[6]. Trần Hữu Quế. Vẽ kỹ thuật cơ khí, Tập 1, Tập 2, NXB Giáo Dục, 2004.
[7]. Trần Hữu Quế; Bài tập vẽ kỹ thuật; Nhà xuất bản giáo dục (hệ cao đẳng).


	






Tên học phần	: DUNG SAI - KỸ THUẬT ĐO
Mã học phần	: 26
Thời gian thực hiện học phần:	 30 giờ.	   (LT: 28 giờ;  KT: 02 giờ)
	

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT HỌC PHẦN
- Vị trí:
	+ Môn học Dung sai – Đo lường kỹ thuật được bố trí sau khi sinh viên đã học xong các môn học: Vẽ kỹ thuật.
- Tính chất:
	+ Là môn học kỹ thuật cơ sở thuộc các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.
		
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
- Trình bày được bản chất của tính đổi lẫn trong lắp ghép.
- Giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN 2244-2245.
- Vận dụng được để tra, tính toán dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí, độ nhám bề mặt và dung sai lắp ghép các mối ghép thông dụng.
- Xác định được dung sai một số chi tiết điển hình và các kích thước cần chú ý khi chế tạo.
- Ghi được ký hiệu dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí, nhám bề mặt lên bản vẽ.
- Trình bày được các phương pháp đo, đọc, sử dụng, bảo quản các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến trong ngành cơ khí.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.

III. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra*

	I







  II





III



IV








V






VI



VII


VIII



 IX




X


XI




	Khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép. 
1. Khái niệm về lắp lẫn trong ngành cơ khí.
2. Dung sai và sai lệch giới hạn.
3. Lắp ghép và các loại lắp ghép.
4. Hệ thống dung sai.
5. Sơ đồ lắp ghép. 	Thời gian: 0.5 giờ
Dung sai lắp ghép các bề mặt trơn. 
1. Hệ thống dung sai lắp ghép.
2. Cách ghi kích thước có sai lệch giới hạn trên Bản vẽ chi tiết và trên bản vẽ lắp
3. Các bảng dung sai

Cách sử dụng các hình thức lắp ghép. 
1. Lắp ghép có độ dôi.
2. Lắp ghép có độ hở.
3. Lắp ghép trung gian.
Dung sai hình dạng và vị trí của các bề mặt, nhám bề mặt. 
1. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sai số trong quá trình gia công.
2. Sai số về kích thước.
3. Sai số về hình dạng và vị trí giữa các bề mặt của chi tiết gia công.
4. Nhám bề mặt.
5. Kiểm tra
Dung sai góc – dung sai kích thước, hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.
1. Dung sai góc.
2. Dung sai kích thước không chỉ dẫn.
3. Dung sai hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.
Dung sai chi tiết điển hình. 
1. Dung sai ren.
2. Dung sai lắp ghép then và then hoa.
3. Dung sai lắp ghép ổ lăn.
Chuỗi kích thước.
1. Khái niệm cơ bản.
2. Giải chuỗi kích thước.
Cơ sở đo lường kỹ thuật.
1. Khái niệm về đo lường kỹ thuật.	Thời gian: 0.5 giờ
2. Các loại dụng cụ đo và phương pháp đo.
Dụng cụ đo có khắc vạch, dụng cụ đo có mặt số.
1. Dụng cụ đo có khắc vạch.
2. Dụng cụ đo có bề mặt số (đồng hồ so)
3.Kiểm tra
Calíp.
1. Calíp nút.
2. Calíp hàm
Dụng cụ đo góc.
1. Đo góc bằng phương pháp đo trực tiếp.
2. Đo góc bằng phương pháp đo gián tiếp.
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* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính bằng giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép.	
Mục tiêu
- Trình bày được bản chất của tính đổi lẫn trong lắp ghép.
- Liệt kê được các loại lắp ghép.
- Phân biệt được các hệ thống dung sai.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Khái niệm về lắp lẫn trong ngành cơ khí. 	Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Bản chất của tính lắp lẫn.
1.2. Ý nghĩa của tính lắp lẫn.
2. Dung sai và sai lệch giới hạn.	 Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Kích thước danh nghĩa.
2.2. Kích thước thực.
2.3. Kích thước giới hạn.
2.4. Dung sai.
2.5. Sai lệch giới hạn.
3. Lắp ghép và các loại lắp ghép. 	Thời gian: 1.0 giờ
3.1. Lắp ghép có độ hở.
3.2. Lắp ghép có độ dôi.
3.3. Lắp ghép trung gian( có thể có độ hở hoặc có độ dôi).
4. Hệ thống dung sai. 	Thời gian: 1.0 giờ
4.1. Hệ thống lỗ.
4.2. Hệ thống trục.
5. Sơ đồ lắp ghép. 	Thời gian: 1.0 giờ

Chương 2: Dung sai lắp ghép các bề mặt trơn
Mục tiêu
- Trình bày được các qui định lắp ghép của hệ thống dung sai lắp ghép các bề mặt trơn theo tiêu chuẩn Việt nam (TCVN2244-99)
- Ghi và đọc được các giá trị dung sai trên bản vẽ.
- Tra thành thạo các bảng tra dung sai (theo TCVN 2245-99).
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Hệ thống dung sai lắp ghép.	Thời gian: 1 giờ
1.1. Hệ cơ bản.
1.2. Cấp chính xác.
1.3. Nhiệt độ tiêu chuẩn.
1.4. Khoảng kích thước.
1.5. Sai lệch cơ bản.
1.6. Bảng dung sai tiêu chuẩn.
2. Cách ghi kích thước có sai lệch giới hạn trên bản vẽ chi tiết và trên bản vẽ lắp	Thờigian: 1.5 giờ
2.1. Ghi theo ký hiệu.
2.1. Ghi bằng trị số các sai lệch.
3. Các bảng dung sai	Thời gian: 1.5 giờ
3.1. Cấu tạo và cách tra bảng dung sai TCVN 2245-99.
3.2. Thí dụ ứng dụng.

Chương 3: Cách sử dụng các hình thức lắp ghép.
- Phân tích được đặc điểm, công dụng của các hình thức lắp ghép.
- Chọn được kiểu lắp tiêu chuẩn cho các mối ghép thông dụng.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Lắp ghép có độ dôi.	Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Ký hiệu và công dụng.
1.2. Chọn kiểu lắp ghép có độ dôi.
2. Lắp ghép có độ hở.	Thời gian:0.5 giờ
2.1. Ký hiệu, công dụng.
2.2. Chọn kiểu lắp ghép có độ hở.
3. Lắp ghép trung gian.	Thời gian: 1.0 giờ
3.1. Ký hiệu, công dụng.
3.2. Chọn kiểu lắp ghép trung gian.

Chương 4: Dung sai hình dạng và vị trí của các bề mặt, nhám bề mặt.
Mục tiêu:
	- Xác định được các nguyên nhân chủ yếu gây ra sai số trong quá trình gia công
- Nhận biết được đặc điểm của các dạng sai lệch về hình dáng, vị trí, độ nhám bề mặt.
- Phân tích được các kí hiệu về dung sai hình dáng, vị trí, độ nhám bề mặt trên bản vẽ.
- Ghi được các kí hiệu về dung sai hình dáng, vị trí, độ nhám bề mặt lên bản vẽ.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sai số trong quá trình gia công. 
	Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Khái niệm về độ chính xác gia công cơ khí.
1.2. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sai số trong quá trình gia công.
2. Sai số về kích thước. 	Thời gian: 0.5 giờ
3. Sai số về hình dạng và vị trí giữa các bề mặt của chi tiết gia công. 
	Thời gian: 1 giờ
3.1. Sai số và dung sai hình dạng.
3.2. Sai số và dung sai vị trí.
3.3. Các dấu hiệu và ký hiệu dung sai hình dạng và vị trí.
3.4. Cấu tạo và cách tra bảng dung sai hình dạng và vị trí.
4. Nhám bề mặt.	Thời gian: 1 giờ
4.1. Các chỉ tiêu đánh giá nhám bề mặt.
4.2. Cách ghi ký hiệu nhám bề mặt.
5. Kiểm tra	Thời gian: 1 giờ

Chương 5: Dung sai góc, dung sai về kích thước, hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.
Mục tiêu:
- Phân biệt được dung sai góc, dung sai về kích thước, hình dáng, vị trí các bề mặt không chỉ dẫn.
- Tra được dung sai góc, dung sai các bề mặt không chỉ dẫn.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Dung sai góc.	Thời gian: 1 giờ
1.1. Khái niệm về góc thông dụng
1.2. Dung sai góc.
2. Dung sai kích thước không chỉ dẫn.	Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Kích thước tự do.
2.2. Sai lệch giới hạn những kích thước có dung sai không chỉ dẫn
3. Dung sai hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.	Thời gian: 0.5 giờ
3.1. Khái niệm về dung sai hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.
3.2. Tra bảng dung sai hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.

Chương 6: Dung sai các chi tiết điển hình.
Mục tiêu:
- Xác định được dung sai các chi tiết điển hình và các kích thước cần chú ý khi chế tạo.
- Giải thích được các thông số về dung sai của một số chi tiết điển hình. 
- Tra thành thạo các bảng tra dung sai lắp ghép các chi tiết điển hình.
- Chọn được kiểu lắp cho các mối ghép điển hình
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Dung sai ren.	Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Khái niệm.
1.2. Các kích thước cơ bản của ren tam giác hệ mét.
1.3. Hệ thống dung sai ren tam giác hệ mét.
2. Dung sai lắp ghép then và then hoa.	Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Dung sai lắp ghép then bằng.
2.2. Dung sai lắp ghép then hoa.
3. Dung sai lắp ghép ổ lăn.	Thời gian: 1.0 giờ
3.1. Khái niệm.
3.2. Kích thước cơ bản của ổ lăn.	
3.3. Dung sai lắp ghép ổ lăn.

Chương 7: Chuỗi kích thước.
Mục tiêu:
-  Trình bày được nguyên tắc cơ bản để ghi kích thước trên bản vẽ chế tạo
- Giải thích được phương pháp ghi kích thước trong bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.
- Thiết lập và giải được bài toán chuỗi kích đơn giản.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Khái niệm cơ bản.	Thời gian: 1.0 giờ
1.1. Định nghĩa chuỗi kích thước.
1.2. Phân loại chuỗi kích thước.
2. Giải chuỗi kích thước.	Thời gian: 4.0 giờ
Chương 8: Cơ sở đo lường kỹ thuật.
Mục tiêu:
-  Trình bày được các phương pháp đo.
-  Phân biệt được các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến dùng trong ngành cơ khí.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập. 
1. Khái niệm về đo lường kỹ thuật.	Thời gian: 0.5 giờ
2. Các loại dụng cụ đo và phương pháp đo.	Thời gian: 0.5 giờ

Chương 9: Dụng cụ đo có khắc vạch, dụng cụ đo có mặt số.
Mục tiêu:
- Giải thích được công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phương pháp sử dụng và bảo quản các dụng cụ đo có khắc vạch, có du xích (thước lá, thước cặp, pame, đồng hồ so).
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Dụng cụ đo có khắc vạch.	 Thời gian: 2.0 giờ
1.1. Thước không có thước phụ.	
1.2. Thước có thước phụ.
1.2. 1. Thước cặp.
1.2. 2. Thước đo chiều sâu chiều cao.
1.3. Pame.
1.3.1. Pame đo ngoài.
1.3.2. Pame đo trong.
1.3.3. Pame đo sâu.
2. Dụng cụ đo có bề mặt số (đồng hồ so)	Thời gian: 1.0 giờ
2.1. Phân loại.
2.2. Cấu tạo nguyên lý làm việc và công dụng.
2.3. Cách sử dụng và bảo quản.
3.Kiểm tra								   Thời gian: 1.0 giờ
Chương 10: Calíp.
Mục tiêu:
- Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng và bảo quản calíp.
- Phân biệt được độ chính xác của calip.
- Sử dụng thành thạo calíp để đo kiểm.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Calíp nút.	Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Cấu tạo, công dụng.
1.2. Cách sử dụng và bảo quản.
2. Calíp hàm.	Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Cấu tạo và công dụng.
2.2. Cách sử dụng và bảo quản.

Chương 11: Dụng cụ đo góc.
Mục tiêu:
- Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng và bảo quản dụng cụ đo góc.
- Phân biệt được độ chính xác của dụng cụ đo góc.
- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo góc để đo kiểm.
1. Đo góc bằng phương pháp đo trực tiếp.	Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Đo góc bằng góc mẫu, êke, calíp côn.
1.2. Đo góc bằng thước đo góc vạn năng.
2. Đo góc bằng phương pháp đo gián tiếp.	Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Đo góc côn ngoài.
2.2. Đo góc côn trong.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 
- Vật liệu:
+ Giấy viết, sổ ghi chép, bút viết.
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Máy chiếu đa phương tiện
+ Máy vi tính
+ Các thiết bị kéo nén, uốn, xoắn
- Học liệu:
+ Giáo trình Dung sai – Đo lường kỹ thuật.
+ Tranh ảnh, bản vẽ treo tường.
+ Đĩa CD mô phỏng.
- Nguồn lực khác:
+ Phòng thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp đánh giá: 
Được đánh giá qua bài viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.
2.  Nội dung đánh giá:
+ Kiến thức: Bản chất của tính đổi lẫn trong lắp ghép. Giải thích  hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN 2244-2245. Vận dụng để tra, tính toán dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí, độ nhám bề mặt và dung sai lắp ghép các mối ghép thông dụng. Dung sai một số chi tiết điển hình và các kích thước cần chú ý khi chế tạo. Các phương pháp đo, đọc, sử dụng, bảo quản các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến trong ngành cơ khí.
+ Kỹ năng: Ghi dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí, nhám bề mặt lên bản vẽ. Chọn kiểu lắp cho các mối ghép điển hình. Sử dụng được các loại dụng cụ đo thông dụng trong ngành cơ khí. Lập và giải bài toán chuổi kích đơn giản.
	+ Thái độ: Phải dự lớp trên 80% số giờ. Tự giác, có trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 
1.  Phạm vi áp dụng chương trình:
- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và trình độ Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
	- Khi giảng dạy, cần giúp người học nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 
 	- Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
	- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.   
3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Trọng tâm của môn học  là bài 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
 [1] Nghiêm Thị Phượng - Cao Kim Ngọc Giáo trình Đo lường kỹ thuật.. NXBHN 2005.
[2] Nguyễn Tiến Thọ - Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nguyễn Thị Cẩm Tú Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí.. NXB KHKT 2009.
Các bảng tiểu chuẩn Việt Nam (TCVN) về dung sai lắp ghép.
[3] TS Nguyễn Trọng Hùng - TS Ninh Đức Tốn Kỹ thuật đo.. NXB GD 2005.
[4] TS Ninh Đức Tốn.  Bài tập kỹ thuật đo. NXB GD 2008.
[5] PGS Hà Văn Vui. Dung sai và lắp ghép. NXB KHKT 2003. 
[6] PGS.TS Ninh Đức Tốn. Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường. NXB GD 2002




























Tên học phần	: VẬT LIỆU HỌC
Mã học phần	: 27
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ.    (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
- Vị trí: Môn học được bố trí học ở học kỳ 1 của năm đầu khóa học, song song hoặc trước các môn cơ sở khác.
- Tính chất: Đây là môn học cơ sở bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
- Trình bày được ký hiệu, cơ lý tính, cấu tạo một số vật liệu cơ khí, điện;
- Chọn được vật liệu để chế tạo các chi tiết cơ khí, dụng cụ cắt đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Giải thích được các phương pháp nhiệt luyện, ủ, thường hóa, tôi, ram thép, thấm các bon, thấm nitơ và khả năng ứng dụng nhiệt luyện các chi tiết máy và dụng cụ cắt vào công việc cụ thể.
- Thái độ: Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
 Bài tập
	Kiểm tra*(LT hoặc TH)

	I
	Mở đầu
	1
	1
	
	

	II
	Lý thuyết cơ bản về kim loại và hợp kim
	4
	4
	
	

	
	Khái niệm cơ bản về kim loại 
	1
	1
	
	

	
	Khái niệm về hợp kim
	1
	1
	
	

	
	Các phương  pháp thử cơ  tính của kim loại và hợp kim
	2
	2
	
	

	III
	Hợp kim Sắt - Các bon
	7
	7
	
	

	
	Khái niệm về hợp kim
	1
	1
	
	

	
	Thép các bon.                                                                                                                                                       
	2
	2
	
	

	
	Gang
	2
	2
	
	

	
	Thép hợp kim
	2
	2
	
	

	IV
	Nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện
	4
	4
	
	

	
	Nhiệt luyện
	3
	3
	
	

	
	Hoá nhiệt luyện
	1
	1
	
	

	V
	Hợp kim cứng
	3
	2
	
	1

	
	Khái niệm
	0,5
	0,5
	
	

	
	Phân loại
	0,5
	0,5
	
	

	
	Tổ chức và cơ tính
	0,5
	0,5
	
	

	
	Công dụng
	0,5
	0,5
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	VI
	Kim loại mầu và hợp kim mầu
	3
	3
	
	

	
	Đồng và hợp kim của đồng
	1
	1
	
	

	
	Nhôm và hợp kim của nhôm
	1
	1
	
	

	
	Hợp kim ổ trượt
	1
	1
	
	

	VII
	Chất dẻo, Compozit, Ceramic, cao su
	2
	2
	
	

	
	Chất dẻo
	0,5
	0,5
	
	

	
	Compozit
	0,5
	0,5
	
	

	
	Ceramic
	0,5
	0,5
	
	

	
	Cao su
	0,5
	0,5
	
	

	VIII
	Dầu mỡ bôi trơn, dung dịch trơn nguội
	2
	2
	
	

	
	Dầu mỡ bôi trơn
	1
	1
	
	

	
	Dung dịch trơn nguội
	1
	1
	
	

	IX
	Vật liệu kỹ thuật điện
	4
	3
	
	1

	
	Vật liệu dẫn điện
	1
	1
	
	

	
	Vật liệu bán dẫn
	1
	1
	
	

	
	Vật liệu cách điện
	0,5
	0,5
	
	

	
	Vật liệu dẫn từ
	0,5
	0,5
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	
	Cộng
	30
	28
	
	02


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu: Giới thiệu về môn học	Thời gian: 01 giờ
Chương 1: Lý thuyết cơ bản về kim loại và hợp kim 
Mục tiêu: 
- Phân biệt được kim loại và hợp kim và tính chất của chúng;
- Nhận biết được cấu tạo bên trong của kim loại nguyên chất;
- Nắm được phương pháp thử cơ tính của kim loại và hợp kim;
- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.
	1. Khái niệm cơ bản về kim loại
	Thời gian: 01 giờ

	1.1. Tính chất chung của kim loại 
	

	1.1.1. Cơ tính
	

	1.1.2. Lý tính
	

	1.1.3. Hóa tính
	

	1.1.4. Tính công nghệ
	

	1.2. Cấu tạo mạng tinh thể của kim loại nguyên chất 
	

	1.3. Các sai lệch trong mạng tinh thể 
	

	2. Khái niệm cơ bản về  hợp kim
	Thời gian:01 giờ

	2.1. Các pha và tính chất các pha trong hợp kim 
	

	2.2. Giản đồ trạng thái của hệ hợp kim hai nguyên
	

	3. Các phương pháp thử cơ tính của kim loại và hợp kim 
	                       Thời gian:02 giờ

	3.1. Thử kéo
	

	3.2. Thử độ cứng
	

	3.3. Thử độ dai va đập
	


Chương 2: Hợp kim Sắt - Các bon		
Mục tiêu: 
- Trình bày được các loại vật liệu gang, thép dùng cho ngành cơ khí;
- Xác định được vật liệu gang, thép phù hợp điều kiện làm việc của chi tiết trong thực tế.
Nội dung:
	1. Khái niệm về  hợp kim
	 Thời gian: 01 giờ  

	1.1. Tính chất các nguyên tố tạo hợp kim (Fe - C )                   
	

	1.2. Giản đồ trạng thái hợp kim (Fe - C)                                   
	

	2. Thép các bon
	 Thời gian: 02 giờ

	2.1. Khái niệm về thép cacbon                                                   
	

	2.2. Thành phần hoá học
	

	2.3. Ảnh hưởng của các nguyên tố đến tổ chức và tính chất của thép C
	

	2.4. Phân loại thép cacbon 
	

	3. Gang
	 Thời gian: 02 giờ

	3.1. Khái niệm chung về gang
	

	3.2. Các đặc tính cơ bản của gang
	

	3.3. Phân loại gang 
	

	4. Thép hợp kim
	Thời gian: 02 giờ

	4.1. Khái niệm về thép hợp kim
	

	4.2. Thành phần hóa học
	

	4.3. Các đặc tính của thép hợp kim               
	

	4.4. Ảnh hưởng của nguyên tố hợp kim đến tổ chức của thép hợp kim 

	4.5. Phân loại và ký hiệu thép hợp kim
	


Chương 3: Nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện	
Mục tiêu: 
- Trình bày được các phương pháp xử lý bề mặt vật liệu bằng các hình thức nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện;
- Áp dụng nhiệt luyện được cho các dụng cụ cắt gọt, chi tiết máy;
- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác;
- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.
Nội dung:
	1. Nhiệt luyện 
	Thời gian: 03 giờ

	1.1. Khái niệm chung
	

	1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình nhiệt luyện
	

	1.3. Các phương pháp nhiệt luyện 
	

	1.3.1. Ủ
	

	1.3.2. Thường hoá
	

	1.3.3. Tôi
	

	1.3.4. Ram
	

	2. Hóa nhiệt luyện
	Thời gian: 01 giờ

	2.1 Khái niệm chung
	

	2.2. Các hình thức hóa nhiệt luyện
	

	2.2.1. Thấm Các bon
	

	2.2.2. Thấm Nitơ
	

	2.2.3. Các Phương pháp hoá nhiệt luyện khác
	

	2.3.1. Ủ thép 
	

	2.3.2. Thường hóa 
	

	2.3.3. Tôi thép 
	

	2.3.4. Ram thép 
	

	2.3.5. Thấm thép 
	


Chương 4: Hợp kim cứng   
Mục tiêu: 
- Trình bày được cách chế tạo, cấu tạo về tổ chức và cơ tính của hợp kim cứng;
- Hiểu và nắm được khả năng ứng dụng của các loại hợp kim cứng;
- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác;
- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.
Nội dung:
	1. Khái niệm
	Thời gian: 0,5 giờ

	2. Phân loại
	Thời gian: 0,5 giờ

	2.1. Hợp kim cứng 1 các bit
	

	2.2. Hợp kim cứng 2 các bit
	

	2.3. Hợp kim cứng 3 các bit
	

	3. Tổ chức và cơ tính
	Thời gian: 0,5 giờ

	4. Công  dụng 
	Thời gian: 0,5 giờ

	5. Kiểm tra
	       Thời gian: 1.0 giờ


Chương 5: Kim loại màu và hợp kim màu
Mục tiêu: 
- Trình bày được các loại vật liệu kim loại màu thường dùng trong cơ khí;
- Vận dụng được các loại kim loại và hợp kim màu vào quá trình sử dụng và chế tạo chi tiết máy;
- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác;
- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.
Nội dung:
	1. Đồng và hợp kim đồng
	Thời gian: 01 giờ

	1.1. Đồng nguyên chất
	

	1.2. Hợp kim đồng
	

	2. Hợp kim nhôm
	Thời gian: 01 giờ

	2.1. Nhôm nguyên chất
	

	2.2. Hợp kim nhôm
	

	3. Hợp kim ổ trượt
	Thời gian: 01 giờ

	3.1.Yêu cầu đối với hợp kim ổ trượt                                     
	

	3.2. Hợp kim ổ trượt có nhiệt độ chảy thấp 
	

	3.3. Hợp kim ổ trượt có nhiệt độ chảy cao                             
	


Chương 6: Chất dẻo, compozit, Ceramic, cao su
Mục tiêu:
- Trình bày được đặc điểm, tính chất của các vật liệu phi kim loại và khả năng ứng dụng của chúng;
-  Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.
Nội dung:
	1. Chất dẻo
	Thời gian: 0,5 giờ

	1.1. Khái niệm chung
	

	1.2. Phân loại và công dụng
	

	2. Compozit
	Thời gian: 0,5 giờ

	2.1. Khái niệm chung
	

	2.2. Tính chất và công dụng
	

	3. Ceramic
	Thời gian: 0,5 giờ

	3.1. Khái niệm chung
	

	3.2. Tính chất và công dụng
	

	4. Cao su
	Thời gian: 0,5 giờ

	4.1. Phân loại và tính chất
	

	4.2. Công dụng
	


Chương 7: Dầu mỡ bôi trơn, dung dịch trơn nguội
Mục tiêu: 
- Trình bày được các loại vật liệu bôi trơn và dung dịch tưới nguội thường dùng trong cơ khí;
- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.
Nội dung:
	1. Dầu mỡ bôi trơn
	       Thời gian: 01 giờ

	1.1. Tác dụng của dầu mỡ bôi trơn
	

	1.2. Các loại dầu mỡ thường dùng
	

	2. Dung dịch trơn nguội
	      Thời gian: 01 giờ

	2.1. Tác dụng của dung dịch trơn nguội
	

	2.2. Các loại dung dịch trơn nguội thường dùng
	


Chương 8: Vật liệu kỹ thuật điện    
Mục tiêu:
- Trình bày được các khái niệm cơ bản về vật liệu dẫn, cách, hoặc bán dẫn điện;
- Nêu được các đặc tính kỹ thuật của các loại vật liệu điện;
- Chọn vật liệu đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.
Nội dung:
	1. Vật liệu dẫn điện:                                
	Thời gian: 01 giờ

	1.1. Khái niệm cơ bản về vật liệu dẫn điện.
1.1.1. Định nghĩa, phân loại
1.1.2. Đặc tính của vật dẫn
1.2. Đặc điểm, tính chất và ứng dụng của vật liệu dẫn điện
1.2.1. Kim loại - hợp kim có tính điện dẫn lớn (Vật dẫn điện)
1.2.2. Kim loại - hợp kim có tính điện dẫn nhỏ (Vật liệu dùng làm điện trở)

	2. Vật liệu bán dẫn 
	Thời gian: 01 giờ

	2.1. Khái niệm chung về vật liệu bán dẫn
2.2. Các chất bán dẫn và ứng dụng
	

	3. Vật liệu cách điện                            
	Thời gian: 0,5 giờ

	3.1. Khái niệm cơ bản về vật liệu cách điện.
3.1.1. Định nghĩa, phân loại
3.1.2. Đặc tính của vật liệu cách dẫn
3.1.3. Tính chất chung của vật liệu cách điện
3.2. Tính chất và ứng dụng của vật liệu cách điện
3.2.1. Vật liệu cách điện thể khí
3.2.2. Vật liệu cách điện thể lỏng
3.2.3. Vật liệu cách điện thể rắn
	

	4. Vật liệu dẫn từ
	Thời gian: 0,5 giờ

	4.1. Khái niệm chung về vật liệu dẫn từ
4.2. Các chất có tính dẫn từ và ứng dụng
	

	5. Kiểm tra                                        
	Thời gian: 1,0 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu:
+ Các mẫu kim loại để thử độ cứng, thử kéo, nén, thử độ dai va đập;
+ Các chi tiết (thép, hợp kim) để thí nghiệm nhiệt luyện;
+ Giẻ lau, dầu mỡ…
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Kìm, búa;
+ Các thiết bị thử độ cứng, thử kéo, nén, thử độ dai va đập, lò nhiệt luyện;
+ Máy chiếu projector;
+ Máy vi tính.
- Học liệu:
+ Mô hình cấu tạo mạng tinh thể, giản đồ trạng thái hợp kim Fe-C;
+ Mô hình chi tiết được chế tạo bằng một số loại vật liệu đã học;
+ Các bản vẽ, ảnh cấu tạo về mạng tinh thể của kim loại, hợp kim…
- Nguồn lực khác:
+ Các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành;
+ Các cơ sở sản xuất cơ khí.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
- Về kiến thức: Trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm khách quan hoặc tự luận về:
+ Trình bày được nội dung cơ bản của môn học Vật liệu cơ khí: ký hiệu, cơ lý tính, cấu tạo của một số vật liệu cơ khí, điện;
+ Nêu được một số phương pháp nhiệt luyện.
- Về kỹ năng: Biết cách xác định phương pháp chọn vật liệu đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Về thái độ:
+ Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;
+ Có tính chủ động, sáng tạo và thái độ nghiêm túc trong học tập.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
Môn học có tính logic nên khi giảng giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được những nội dung chính của từng chương.
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học Vật liệu cơ khí được sử dụng để đào tạo trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề của nghề Cắt gọt kim loại.
2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
Vì đặc tính của môn học vừa mang tính lý thuyết, vừa mang tính thực tiễn do vậy khi giảng bài cần mô hình học cụ để sao cho môn học có tính trực quan như: mô hình về cấu tạo mạng tinh thể, bản vẽ giản đồ hợp kim Fe-C, một số sản phẩm từ các loại vật liệu đã học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
  Những nội dung có tính thực tiễn như gang, thép, cần phân tích kỹ để người học nghề cần lưu ý tránh nhầm lẫn trong việc lựa chọn vật liệu cho mỗi loại sản phẩm làm việc trong các điều kiện khác nhau.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Vật liệu học, Trường ĐH KTCN - 1993;
- Thí nghiệm kim loại học và nhiệt luyện, Bộ môn KTVL, Trường ĐH KTCN,  1974;
- Vật liệu học - Lê Công Dưỡng (chủ biên), NXB KHKT Hà Nội, 1997;
- Vật liệu học - Nghiêm Hùng - NXB ĐH&THCN Hà Nội, 2000;
- Công nghệ nhiệt luyện - Phạm Thị Minh Phương - Tạ Văn Thất - NXB GD, 2000.















Tên học phần	: CÔNG NGHỆ KIM LOẠI
Mã học phần	: 28
Thời gian thực hiện học phần: 30giờ  (Lý thuyết: 28giờ; ; kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA  HỌC PHẦN:
· Vị trí: Môn học được bố trí trước các môn học chung và các môn học đào tạo nghề.
· Tính chất: Là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc.

II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
- Lựa chọn được các hình thức gia công trong thay thế, sửa chữa, bảo trì, thiết kế các chi tiết máy và cơ cấu máy trong ngành cơ khí ôtô.
- Học các khái niệm chính của một số hình thức gia công cơ khí, nguyên lý hoạt động của các thiết bị gia công cơ khí.
- Tìm hiểu ứng dụng của các hình thức gia công và các dạng sản phẩm trong gia công cơ khí.
- Trình bày được nguyên lý, đặc điểm và ứng dụng của các phương pháp gia công thông dụng trong ngành cơ khí.
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số
TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập thực hành
	Kiểm tra* (LT hoặc TH)

	I
	Mở đầu.
	1
	1
	
	

	II
	Đúc kim loại
	4
	4
	
	

	
	· Đúc gang
	2
	2
	
	

	
	· Các phương pháp đúc đặc biệt
	2
	2
	
	

	III
	Gia công kim loại bằng áp lực
	6
	6
	
	

	
	· Cán, kéo và ép kim loại
	2
	2
	
	

	
	· Rèn kim loại
	2
	2
	
	

	
	· Dập kim loại tấm (dập nguội)
	2
	2
	
	

	IV
	Hàn kim loại
	8
	8
	
	

	
	· Hàn điện hồ quang
	2
	2
	
	

	
	· Hàn điện trở
	2
	2
	
	

	
	· Hàn hơi
	2
	2
	
	

	
	· Các phương pháp hàn tiên tiến
	2
	2
	
	

	V
	Gia công cắt gọt kim loại
	9
	9
	
	

	VI
	Kiểm tra kết thúc
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	30
	28
	0
	2



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
  
2. Nội dung chi tiết:
	Mở đầu:                                                                               Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu:
	Trình bày được sự ra đời và phát triển của môn học, nội dung nghiên cứu, tính chất và nhiệm vụ, vai trò, vị trí môn học đối với người thợ cơ khí .
1. ĐÚC KIM LOẠI                                                                         Thời gian: 4 giờ
1.1. Đúc gang	
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Thiết bị, dụng cụ đúc gang trong khuôn cát
1.1.3. Quá trình đúc gang trong khuôn cát
1.2. Các phương pháp đúc đặc biệt
1.2.1. Đúc bằng khuôn kim loại
1.2.2. Đúc ly tâm
1.2.3. Đúc áp lực
2. GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC                                   Thời gian: 6 giờ
2.1. Cán, kéo và ép kim loại
2.1.1. Cán kim loại
2.1.2. Kéo kim loại
2.1.3. Ép kim loại
2.2. Rèn kim loại
2.2.1. Rèn tự do
2.2.2. Rèn khuôn (dập thể tích)
2.3. Dập kim loại tấm (dập nguội)
2.3.1. Đặc điểm
2.3.2. Thiết bị dập tấm
2.3.3. Khuôn dập
2.3.4. Các sản phẩm dập tấm
3. HÀN KIM LOẠI                                                                            Thời gian: 8 giờ                                                       
3.1. Hàn điện hồ quang
3.1.1. Khái quát
3.1.2. Thiết bị - dụng cụ hàn
3.2. Hàn điện trở
3.2.1. Khái quát
3.2.2. Phân loại
3.3. Hàn hơi
3.3.1. Đặc điểm
3.3.2. Vật liệu và thiết bị dùng trong hàn hơi
3.3.3. Ứng dụng của hàn hơi	
3.4. Các phương pháp hàn tiên tiến
3.4.1. Hàn MAG (Metal Active Gas)
3.4.2. Hàn MIG (Metal Inert Gas)
3.4.3. Hàn TIG (Tungsten Inert Gas)
3.4.4. Hàn hồ quang dưới lớp thuốc bảo vệ (hàn hồ quang ngầm)
4. GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI                                         Thời gian: 9 giờ  
4.1. Nguyên lý cắt kim loại
4.1.1. Khái niệm 
4.1.2. Khái niệm về tiện và dao tiện
4.2. Gia công tiện
4.2.1. Khái quát
4.2.2. Khả năng công nghệ (Các bề mặt gia công trên máy tiện)
4.3. Gia công phay
4.3.1 Khái quát
4.3.2 Khả năng công nghệ (Các bề mặt gia công trên máy phay)
4.4. Gia công bào
4.4.1 Khái quát
4.4.2 Khả năng công nghệ (Các bề mặt gia công trên máy bào)
4.5. Gia công khoan
4.5.1 Khái quát
4.5.2 Khả năng công nghệ (Các bề mặt gia công trên máy khoan)
4.6. Gia công mài
4.6.1 Khái quát
4.6.2 Khả năng công nghệ  (Các bề mặt gia công trên máy mài)
4.7. Gia công nguội
4.7.1 Khái quát
4.7.2 Khả năng công nghệ (Các công việc trong gia công nguội)

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Vật liệu:
2. Dụng cụ và trang thiết bị:
3. Học liệu:
· video. 
· Tranh, áp phích treo tường.  
· Tài liệu hướng dẫn Học sinh.
 4. Nguồn lực khác:
· Phòng thí nghiệm.
· Các nhà máy, xí nghiệp cơ khí.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
 1. Kiến thức:
Bằng bài kiểm tra trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:
· Trình bày đúng cấu trúc, nội dung bài học
· Nhận biết chính xác các phương pháp gia công.
2. Kỹ năng:
 + Nắm được các phương pháp gia công kim loại .
+ Thực hiện các bài thực tập đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật 
+ Sử dụng các dụng cụ, thiết bị  đảm bảo chính xác và an toàn
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý
- Về thái độ: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm 
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian

3. Thái độ:
Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
· Tham gia học tập đầy đủ.
· Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Môn học vật liệu cơ khí được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
· Khi thực hiện môđun giáo viên phải sử dụng tài liệu xuất bản mới nhất hàng năm để phù hợp với các tiêu vật liệu đang sửa đổi theo hướng hội nhập của tiêu chuẩn quốc tế (ISO).
· Khi giảng dạy chú ý liên hệ, so sánh, chuyển đổi ký hiệu tiêu chuẩn vật liệu giữa các quốc gia (JIS, ASTM, ASME, TCVN…). 
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Chỉ dẫn nhiệt luyện chú ý sử dụng ký hiệu đồ hoạ cơ bản theo TCVN mới ban hành (các tiêu chuẩn này đã được chuyển đổi từ tiêu chuẩn quốc tế ISO ).
· Sử dụng các mô hình, trực quan vật thật để làm rõ vấn đề nêu ra trong lý thuyết. Cần hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu trong thực tế sản xuất ở xưởng và tổ chức trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan giữa lý thuyết và thực tế.
4Tài liệu cần tham khảo:
[2]. Hoàng Tùng-Nguyễn Tiến Đào-Nguyễn Thúc Hà. Cơ khí đại cương, NXB khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2006.
[3]. TS. Ngô Lê Thông. Hàn điện nóng chảy, tập 1 cơ sở lý tguyết, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 1, 2009.
[4]. TS. Nguyễn Thúc Hà-TS. Bùi Văn Hạnh-TS. Võ Văn Phong. Giáo trình công nghệ hàn, lý thuyết và ứng dụng, Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.
[5]. TS. Nguyễn Tiến Đào, Th.S Nguyễn Tiến Dũng. Công nghệ kim loại và ứng dụng CAD CAM CNC, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2001.
[6]. GS TS. Hoàng Trọng Bá. Giáo trình Công nghệ kim loại, trường đại học sư phạm Kỹ thuật TP HCM, 1993.
[7]. Đỗ Hữu Nhơn. Phương pháp cán kim loại thông dụng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội, 1999.
[8]. P. Denegionui, G. Xchixkin, I. Tkho. Kỹ thuật tiện (Nguyễn Quang Châu dịch), Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục, Hà nội, 1989, Nhà xuất bản Mir Maxtcova, 1989.



                       
Tên học phần	: Kiến thức cơ bản về sơn và thiết bị sơn ôtô
Mã học phần	: 29
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT HỌC PHẦN: 
- Vị trí:  Môn này được bố trí dạy sau các môn học sau: 
- Tính chất: Là môn chuyên môn bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 
- Đánh giá tình trạng hư hỏng của tấm vỏ ôtô.
- Đề xuất phương án sửa chữa.
- Lựa chọn phương án và phương pháp sửa chữa tấm vỏ.
- Tính toán sơ bộ giá thành sửa chữa.
- Có khả năng làm nền và tái tạo bề mặt sửa chữa. 	
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN : 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	    Kết cấu thân xe
	5
	
	5
	

	2
	Các ảnh hưởng của va chạm
	5
	
	5
	

	3
	Dụng cụ ,thiết bị cơ bản sơn ôtô
	15
	
	13
	

	4
	Các phương pháp sửa chữa vỏ xe
	10
	
	10
	

	5
	Qui trình sửa chữa vỏ xe
	5
	
	5
	

	6
	    Phương pháp bả ma-tit
	5
	
	5
	

	
	Kiểm tra 
	2
	
	
	2

	 
	Cộng: 
	45
	
	43
	



2. Nội dung chi tiết: 
1. Kết cấu thân xe 			Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Biết được kết cấu thân xe
1.1 Phân loại
1.2 Thân xe tổ hợp
1.3 Xe FF
1.4 Xe FR
1.5 Sườn xe FF và FR
1.6 Nắp capô, cửa xe, cửa khoang hành lý
2. Các ảnh hưởng của va chạm			Thời gian: 5 giờ  			
Mục tiêu: Biết được các ảnh hưởng của va chạm
2.1 Lực va chạm và hư hòng
2.2 Kết cấu RAHMEN
2.3 Sự hấp thụ va đập
2.4 Hiệu ứng lan truyền
3. Dụng cụ ,thiết bị cơ bản sơn ôtô 			Thời gian: 15 giờ  
Mục tiêu: Biết và sử dụng được các dụng cụ ,thiết bị cơ bản sơn ôtô
3.1 Phòng sơn
3.2 Máy hàn vòng đệm
3.3 Các loại dụng cụ cầm tay
3.4 Búa và đe
3.5 Các thiết bị an toàn và phòng độc
4. Các phương pháp sửa chữa vỏ xe 	Thời gian: 10 giờ  
Mục tiêu: Biết được các phương pháp sửa chữa vỏ xe
4.1 Phân loại
4.2 Sửa chữa vỏ xe bằng búa và đe tay
4.3 Sửa chữa vỏ xe bằng máy hàn vòng đệm
4.4 Xử lý nhiệt vỏ xe
5. Qui trình sửa chữa vỏ xe 	Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Biết được qui trình sửa chữa vỏ xe
5.1 Đánh giá mức độ hư hỏng
5.2 Tháo các tấm cách âm
5.3 Sửa chữa vỏ xe bằng búa và đe tay
5.4 Mài lớp sơn trên bề mặt
5.5 Sửa chữa vỏ xe bằng máy hàn vòng đệm
5.6 Xử lý nhiệt vỏ xe
5.7 Xử lý chống rỉ 
6. Phương pháp bả ma-tit 	Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Biết được phương pháp bả ma-tit
6.1 Mài bỏ lớp sơn
6.2 Vát mép
6.3 Làm sạch
6.4 Trộn ma-tit
6.5 Bả ma-tit
6.6 Sấy
6.7 Mài ma-tit
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
- Vật liệu: 
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
	Phòng sơn
	Máy hàn vòng đệm
   Các loại dụng cụ cầm tay
	Búa và đe
	Các thiết bị an toàn và phòng độc
   Máy chiếu
- Học liệu: 
+	 Tài liệu hướng dẫn 
+ Video 
+ Tranh treo tường về cấu tạo và quy trình 
+ Phiếu kiểm tra
- Nguồn lực khác: 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá: 
- Về kiến thức: 
+ Nắm rõ nội dung bài học
+ Giải thích, phân tích, trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra trong quá trình học tập
+ Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Về kỹ năng: .
+ Thực hiện các bài thực tập đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật 
+ Sử dụng các dụng cụ, thiết bị  đảm bảo chính xác và an toàn
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý
- Về thái độ: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm 
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề và Trung cấp nghề nghề;
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Khi giảng dạy, cần giúp người học nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 
 - Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.   
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 

4. Tài liệu cần tham khảo: 
1. Dương Tuấn Tùng. Giáo trình giáo trình bài giảng THỰC TẬP SƠN XE, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM, 2012.
  2. Tài liệu đào tạo Kỹ Thuật Đồng Sơn. TOYOTA
3. Tài liệu đào tạo Kỹ Thuật viên SIKKEN.
4. Tài liệu kỹ thuật pha sơn DUPONT











Tên học phần	: Hệ thống điện và điện tử ô tô
Mã học phần	: 30
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT HỌC PHẦN: 
- Vị trí:  Môn này được bố trí dạy sau các môn học sau 
- Tính chất: Là môn chuyên môn bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: Hiểu rõ và trình bày được phân loại, cấu tạo, các chức năng, nhiệm vụ của từng hệ thống điện, điện tử trên ô tô. Có khả năng vẽ được các sơ đồ mạch điện và trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điện, điện tử trên ô tô như mạch Hệ thống đánh lửa, mạch Tiết chế trên máy phát …Các kiến thức trên là cơ sở cho các học phần chuyên ngành về điện ôtô sau này như: Thực tập điện ôtô 1, Thực tập điện ôtô 2.
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN : 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	 Khái quát về hệ thống điện trên ô tô
	03
	03
	
	

	2
	Ắc-quy khởi động
	03
	03
	
	

	3
	Máy phát điện xoay chiều
	03
	03
	
	

	4
	Tiết chế máy phát điện xoay chiều
	06
	06
	
	

	5
	Hệ thống khởi động
	06
	05
	
	

	6
	Hệ thống chiếu sáng
	03
	03
	
	

	7
	Hệ thống tín hiệu
	03
	03
	
	

	8
	Hệ thống đo đạc, kiểm tra
	03
	03
	
	

	9
	Hệ thống gạt và phun nước
	03
	03
	
	

	10
	Hệ thống nâng hạ cửa kính
	03
	03
	
	

	11
	Khái quát về hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
	03
	03
	
	

	12
	Hoạt động của các bộ phận trong hệ thống điều hòa không khí
	06
	05
	
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	 
	Cộng: 
	45
	43
	
	2



2. Nội dung chi tiết: 
1. Khái quát về hệ thống điện trên ô tô 			Thời gian: 3 giờ  
Mục tiêu: Biết được về hệ thống điện trên ô tô
1.1. Tổng quát về mạng điện hệ thống điện trên ôtô.
1.2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện. 
1.3. Nguồn điện và các loại phụ tải điện trên ôtô.
1.4. Ký hiệu và quy ước trong sơ đồ mạch điện.
1.5. Dây điện và bối dây điện trong hệ thống điện ôtô.
2.  Ắc quy khởi động 						Thời gian: 3 giờ  
Mục tiêu: Biết được về Ắc quy khởi động
2.1. Nhiệm vụ và phân loại ắc-quy ô tô. 
2.2. Cấu tạo và quá trình điện hóa của ắc-quy axit chì. 
2.3. Thông số và đặc tính.
2.4. Các phương pháp nạp điện cho ắc-quy. 
2.5. Chọn và bố trí ắc-quy.
3. Máy phát điện xoay chiều 					Thời gian: 3 giờ  
Mục tiêu: Biết được về Máy phát điện xoay chiều
3.1. Nhiệm vụ và yêu cầu hệ thống cung cấp điện ôtô.
3.2. Sơ đồ tổng quát cung cấp điện và phân phối tải.
3.3. Máy phát điện xoay chiều
4. Tiết chế máy phát điện xoay chiều 			Thời gian: 6 giờ  
Mục tiêu: Biết được về Tiết chế máy phát điện xoay chiều
4.1. Cơ sở lý thuyết điều chỉnh điện áp trên ôtô và phương pháp điều chỉnh.
4.2. Các loại tiết chế tiêu biểu.
5. Hệ thống khởi động 						Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Biết được về Hệ thống khởi động
5.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống khởi động trên ôtô.
5.2. Máy khởi động.
5.3. Mạch điện hệ thống khởi động.
6. Hệ thống chiếu sáng 						Thời gian: 3 giờ  
Mục tiêu: Biết được về Hệ thống chiếu sáng
6.1. Các loại đèn trên ôtô. 
6.2. Công tắc điều khiển đèn. 
6.3. Phương pháp điều chỉnh đèn pha.
6.4. Sơ đồ mạch điện hệ thống chiếu sáng trên ôtô. 
7. Hệ thống tín hiệu 						Thời gian: 3 giờ  
Mục tiêu: Biết được về Hệ thống tín hiệu
7.1. Các linh kiện trong hệ thống tín hiệu. 
7.2. Sơ đồ mạch điện hệ thống tín hiệu
8. Hệ thống đo đạc, kiểm tra 					Thời gian: 3 giờ  
Mục tiêu: Biết được về Hệ thống đo đạc, kiểm tra
8.1. Mạch điện các đèn báo. 
8.2. Mạch điện các đồng hồ báo.
9. Hệ thống gạt và phun nước 				Thời gian: 3 giờ  
Mục tiêu: Biết được về Hệ thống gạt và phun nước
9.1. Công dụng và đặc điểm. 
9.2. Cấu tạo các bộ phận trong hệ thống gạt và phun nước.
9.3. Sơ đồ mạch đện hệ thống gạt và phun nước.
10. Hệ thống nâng hạ cửa kính			    	Thời gian: 3 giờ 
Mục tiêu: Biết được về Hệ thống nâng hạ cửa kính
10.1. Công dụng và đặc điểm.
10.2. Cấu tạo các bộ phận trong hệ thống nâng hạ cửa kính.
10.3. Sơ đồ mạch đện hệ thống nâng hạ cửa kính.
11. Khái quát về hệ thống điều hòa không khí trên ô tô     Thời gian: 3 giờ  
Mục tiêu: Biết được về Khái quát về hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
11.1. Giới thiệu về thống điều hòa không khí trên ô tô
11.2. Các chức năng hệ thống điều hòa không khí.
11.3. Chu trình làm lạnh.
12. Hoạt động của các bộ phận trong hệ thống điều hòa không khí    Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Biết được về Hoạt động của các bộ phận trong hệ thống điều hòa không khí
12.1. Hệ thống sưởi.
12.2. Hệ thống làm lạnh.
   12.3.  Nguyên lý làm việc của các bộ phận trong hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
- Vật liệu: 
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
	Phòng học
	Mô hình, vật thật Hệ thống điện và điện tử ô tô
   Máy chiếu
- Học liệu: 
+	 Tài liệu hướng dẫn 
+ Video 
+ Tranh treo tường về cấu tạo và quy trình 
+ Phiếu kiểm tra
- Nguồn lực khác: 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá: 
- Về kiến thức: 
+ Nắm rõ nội dung bài học
+ Giải thích, phân tích, trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra trong quá trình học tập
+ Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Về kỹ năng: .
+ Thực hiện các bài thực tập đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật 
+ Sử dụng các dụng cụ, thiết bị  đảm bảo chính xác và an toàn
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý
- Về thái độ: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm 
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề và Trung cấp nghề nghề;
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Khi giảng dạy, cần giúp người học nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 
 - Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.   
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 

4. Tài liệu cần tham khảo: 
[1]. Th.S Lê Thanh Phúc. Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM, 2008 
[2]. TS.Đỗ Văn Dũng. Giáo trình Trang bị điện ôtô, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM, 2006
[3]. Toyota Motor Corporation. Training manual. 1995 
[4]. Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1998
[5]. Khoa Động lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình Kỹ thuật điện – điện tử, năm 2013.





Tên học phần	: Kỹ thuật pha sơn và chỉnh màu
 Mã học phần	: 31
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT HỌC PHẦN: 
- Vị trí:  Môn này được bố trí dạy sau các môn học sau: 
- Tính chất: Là môn chuyên môn bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 
- Hiểu được cấu tạo của sơn và sơn sử dụng trên ôtô.
- Biết phương pháp pha sơn và chỉnh màu.
- Biết cách đọc và tra mã màu.
- Sử dụng được thiết bị pha sơn và pha màu.
- Biết cách bảo quản sơn.
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN : 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Tổng quan về thiết bị pha chỉnh màu
	5
	5
	
	

	2
	Hệ sơn
	10
	10
	
	

	3
	Bảng màu và thuộc tính màu sắc
	10
	9
	
	

	4
	Kỹ thuật pha sơn
	10
	10
	
	

	5
	Kỹ thuật chỉnh màu
	10
	9
	
	

	
	Kiểm tra 
	2
	
	
	2

	 
	Cộng: 
	45
	43
	
	



2. Nội dung chi tiết: 
1. Tổng quan về thiết bị pha chỉnh màu 			Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Biết được về thiết bị pha chỉnh màu
1.1 Giàn khuấy
1.2 Cân màu 
2. Hệ sơn 							Thời gian: 10 giờ  
Mục tiêu: Biết được tính chất của từng hệ sơn, các loại sơn thông dụng
2.1 Hệ sơn
2.2 Hệ sơn trên ôtô
2.3 Các loại sơn thông dụng
3. Bảng màu và thuộc tính màu sắc 			Thời gian: 10 giờ  
Mục tiêu: Biết được bảng màu và thuộc tính màu sắc
3.1 Bảng màu
3.2 Thuộc tính màu sắc
4. Kỹ thuật pha sơn 						Thời gian: 10 giờ  
Mục tiêu: Biết được phương pháp pha sơn
4.1 Khái niệm
4.2 Phương pháp pha sơn
4.3 Thành phần khi pha sơn
5. Kỹ thuật chỉnh màu 					Thời gian: 10 giờ  
Mục tiêu: Biết được phương pháp chỉnh màu
5.1 Khái niệm
5.2 Phương pháp hệ màu
5.3 Các hiệu ứng về màu
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
- Vật liệu: Sơn các hệ
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
	Phòng sơn
	Máy khuấy
	Các thiết bị an toàn và phòng độc
   Máy chiếu
- Học liệu: 
+	 Tài liệu hướng dẫn 
+ Video 
+ Tranh treo tường về cấu tạo và quy trình 
+ Phiếu kiểm tra
- Nguồn lực khác: 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá: 
- Về kiến thức: 
+ Nắm rõ nội dung bài học
+ Giải thích, phân tích, trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra trong quá trình học tập
+ Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Về kỹ năng: .
+ Thực hiện các bài thực tập đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật 
+ Sử dụng các dụng cụ, thiết bị  đảm bảo chính xác và an toàn
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý
- Về thái độ: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm 
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề và Trung cấp nghề nghề;
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Khi giảng dạy, cần giúp người học nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 
 - Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.   
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 

4. Tài liệu cần tham khảo: 
  1. Tài liệu đào tạo Kỹ Thuật Đồng Sơn. TOYOTA
2. Tài liệu đào tạo Kỹ Thuật viên SIKKEN.
3. Tài liệu kỹ thuật pha sơn DUPONT


	 
Tên học phần	: THỰC TẬP HÀN TIẾP XÚC VÀ HÀN HỒ QUANG TAY
 Mã học phần	: 32
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết:  giờ; Thực hành: 60 giờ :Kiểm tra: 02 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT HỌC PHẦN: 
- Vị trí:  Môn này được bố trí dạy sau các môn học sau: 
- Tính chất: Là môn chuyên môn bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 
-Làm tốt các công việc cơ bản của người thợ hàn điện tại các cơ sở sản xuất.
-Giải thích đầy đủ các khái niệm cơ bản về hàn hồ quang tay.
-Nhận biết các loại vật liệu dùng để hàn hồ quang tay.
-Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy hàn hồ quang tay.
-Tính toán chế độ hàn hồ quang tay phù hợp chiều dày, tính chất của vật liệu và kiểu liên kết hàn.
-Hàn được các mối hàn cơ bản trên các kết cấu hàn thông dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
-Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp.
-Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác, trung thực của sinh viên.
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN : 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Các kiến thức cơ bản hàn tiếp xúc điểm, đường 
	5
	
	5
	

	2
	Vận hành, sử dụng máy hàn tiếp xúc điểm, đường
	5
	
	5
	

	3
	Hàn tiếp xúc điểm  
	5
	
	5
	

	4
	Hàn tiếp xúc đường
	5
	
	5
	

	5
	 Những kiến thức cơ bản khi hàn điện hồ quang  tay
	5
	
	5
	

	6
	 Hàn góc ở vị trí 1F
	5
	
	5
	

	7
	 Hàn giáp mối thép tấm ở vị trí 1G
	5
	
	5
	

	8
	Hàn góc ở vị trí 2F
	10
	
	10
	

	9
	 Hàn giáp mối thép tấm  ở vị trí 2G
	10
	
	10
	

	
	Kiểm tra 
	
	
	
	

	 
	Cộng: 
	60
	
	60
	



2. Nội dung chi tiết: 
1. Các kiến thức cơ bản hàn tiếp xúc điểm, đường 		Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Biết được phương pháp hàn tiếp xúc điểm, đường
1.1  Thực chất đặc điểm và phạm vi ứng dụng.
1.2  Phân loại phương pháp hàn tiếp xúc.
1.3  Hàn tiếp xúc điểm.
1.4  Hàn tiếp xúc đường 
1.5  Chế độ hàn 
2. Vận hành, sử dụng máy hàn tiếp xúc điểm, đường 		Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Vận hành, sử dụng được máy hàn tiếp xúc điểm, đường
2.1  Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy hàn tiếp xúc điểm
2.2  Lắp ráp thiết bị hàn tiếp xúc điểm
2.3  Chọn chế độ hàn tiếp xúc điểm
2.4  Kiểm tra làm sạch mài sửa đầu điện cực
2.5  Vận hành, sử dụng máy hàn tiếp xúc điểm
2.6  Các sự cố thường gặp khi hàn tiếp xúc điểm
2.7  Công tác an toàn lao động và vệ sinh phân xưởng.
3. Hàn tiếp xúc điểm  						Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Làm và kiểm tra  được mối hàn tiếp xúc điểm  
3.1  Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ hàn tiếp xúc điểm.
3.2  Chuẩn bị phôi hàn.
3.3  Tính toán chế độ hàn.
3.4  Gá phôi hàn.
3.5  Kỹ thuật hàn tiếp xúc điểm
3.6  Kiểm tra chất lượng mối hàn.
3.7  Công tác an toàn lao động và vệ sinh phân xưởng.
4. Hàn tiếp xúc đường 						Thời gian: 5 giờ 
Mục tiêu: Làm và kiểm tra  được mối hàn tiếp xúc đường 
4.1 Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ hàn tiếp xúc đường.
4.2  Chuẩn bị phôi hàn.
4.3  Tính toán chế độ hàn.
4.4  Gá phôi hàn.
4.5  Kỹ thuật hàn tiếp xúc đường.
4.6  Kiểm tra chất lượng mối hàn.
4.7  Công tác an toàn lao động và vệ sinh phân xưởng.
5. Những kiến thức cơ bản khi hàn điện hồ quang  tay 	Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Biết được phương pháp hàn điện hồ quang  tay
5.1 Sơ lược về ký hiệu, quy ước của mối hàn.
5.2  Các loại máy hàn điện hồ quang tay và dụng cụ cầm tay.
5.3 Các loại que hàn thép các bon thấp.
5.4 Nguyên lý của quá trình hàn hồ quang.
5.5 Các liên kết hàn cơ bản.
5.6 Các khuyết tật của mối hàn.
5.7 Những ảnh hưởng của hồ quang hàn tới sức khoẻ công nhân hàn.
6. Hàn góc ở vị trí 1F 						Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Làm và kiểm tra  được mối hàn 
6.1 Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ và phôi hàn.
6.2 Tính chế độ hàn.
6.3 Kỹ thuật hàn 1F.
6.4 Cách khắc phục các khuyết tật của mối hàn.
6.5 Phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn.
6.6 An toàn lao động và vệ sinh phân xưởng.
7. Hàn giáp mối thép tấm ở vị trí 1G Thời gian: 10 giờ  
Mục tiêu: Làm và kiểm tra  được mối hàn 
7.1 Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ và phôi hàn.
7.2 Tính chế độ hàn.
7.3 Kỹ thuật hàn 1G.
7.4 Cách khắc phục các khuyết tật của mối hàn.
7.5 . Phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn.
7.6 An toàn lao động và vệ sinh phân xưởng.
8. Hàn góc ở vị trí 2F 					Thời gian: 10 giờ 
 Mục tiêu: Làm và kiểm tra  được mối hàn 
8.1 Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ và phôi hàn.
8.2 Tính chế độ hàn.
8.3 Kỹ thuật hàn 2F.
8.4 Cách khắc phục các khuyết tật của mối hàn.
8.5 .Phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn.
8.6 An toàn lao động và vệ sinh phân xưởng.
9. Hàn giáp mối thép tấm  ở vị trí 2G 			Thời gian: 10 giờ  
Mục tiêu: Làm và kiểm tra  được mối hàn 
9.1 Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ và phôi hàn.
9.2 Tính chế độ hàn.
9.3 Kỹ thuật hàn 2G.
9.4 Cách khắc phục các khuyết tật của mối hàn.
9.5 .Phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn.
9.6 An toàn lao động và vệ sinh phân xưởng.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
- Vật liệu: Que hàn, phôi hàn
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
	Máy hàn điểm, Máy hàn hồ quang
	Các thiết bị khác
   Máy chiếu
- Học liệu: 
+	 Tài liệu hướng dẫn 
+ Video 
+ Tranh treo tường về cấu tạo và quy trình 
+ Phiếu kiểm tra
- Nguồn lực khác: 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá: 
- Về kiến thức: 
+ Nắm rõ nội dung bài học
+ Giải thích, phân tích, trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra trong quá trình học tập
+ Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Về kỹ năng: .
+ Thực hiện các bài thực tập đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật 
+ Sử dụng các dụng cụ, thiết bị  đảm bảo chính xác và an toàn
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý
- Về thái độ: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm 
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề và Trung cấp nghề nghề;
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Khi giảng dạy, cần giúp người học nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 
 - Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.   
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 

4. Tài liệu cần tham khảo: 
[1]. Trương Công Đạt- Kỹ thuật hàn- NXBKHKT Hà Nội 1977
[2]. Ngô Lê Thông – Công nghệ hàn nóng chảy (tập 1 cơ sở lý thuyết)- 
[3]. NXBKHKT Hà Nội 2004.
[4]. Lưu Văn Huy, Đỗ Tấn Dân- Kỹ thuật hàn- NXBKHKT 2006.
[5].	Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt – Đức, “Chương trình đào tạo Chuyên gia hàn quốc tế”, 2006.
[6].	Metal and How to weld them - the James F.Lincoln Arc Welding Foundation (USA) – 1990.    
[7].	The Procedure Handbook of Arc Welding –  the Lincoln Electric Company (USA) by Richart S.Sabo – 1995. 
[8].	Welding science & Technology – Volume 1 – American Welding Society (AWS) by 2006.
[9].	ASME Section IX, “Welding and Brazing Qualifications”, American Societyt mechanical  Engineer”, 2007.
[10].   AWS D1.1, “Welding Structure Steel”,  American Welding Society, 2008
[11].  The Welding Institute (TWI), “Welding Inspection”, Training and 
         Examination Services. 
[12].  Các trang web: www.aws.org,  www.asme.org




Tên học phần	: Thực Tập kỹ thuật gò
 Mã học phần	: 33
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết:  giờ; Thực hành: 60 giờ :Kiểm tra: giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT HỌC PHẦN: 
- Vị trí:  Môn này được bố trí dạy sau các môn học sau: 
- Tính chất: Là môn chuyên môn bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 
- Vận hành sử dụng các loại dụng cụ, dưỡng kiểm tra, thiết bị trong ngành gò thành thạo.
- Xác định được vật liệu dùng trong gò ghép mối đường thẳng.
- Tính toán được mối ghép đúng theo kích thước bản vẽ và yêu cầu kỹ thuật.
- Khai triển được phôi đúng kích thước bản vẽ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Gò được các loại mối ghép đường thẳng nối mối đơn, mối nối góc ≤900, mối nối đáy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh môi trường
- Có ý thức thái độ nghiêm túc trong học tập
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong luyện tập 
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN : 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Bài mở đầu
	10
	
	10
	

	2
	Gò ghép nối mối đơn
	12
	
	12
	

	3
	Gò ghép nối mối góc ≤ 900
	12
	
	12
	

	4
	Gò ghép nối mối đáy bằng
	12
	
	12
	

	5
	Gò ghép nối mối đáy thụt
	14
	
	14
	

	
	Kiểm tra 
	
	
	
	

	 
	Cộng: 
	60
	
	60
	



2. Nội dung chi tiết: 
1. Bài mở đầu 							Thời gian: 10 giờ  
Mục tiêu: Biết được các dụng cụ thiết bị ,vật liệu môn gò
         1.1. Chuẩn bị thiết bị dụng cụ  
         1.2. Vật liệu 	
2. Gò ghép nối mối đơn 					Thời gian: 12 giờ  
Mục tiêu: Làm và kiểm tra  được mối ghép
        2.1 Tính mối ghép nối mối đơn
         2.2 Vạch dấu, cắt phôi, sửa phôi
        2.3 Kỹ thuật gò gấp mép
        2.4 Kỹ thuật gò ghép nối mối đơn
         2.5 Hoàn chỉnh, kiểm tra mối ghép
        2.6 An toàn lao động và vệ sinh môi trường
3. Gò ghép nối mối góc ≤ 900 				Thời gian: 12 giờ  
Mục tiêu: Làm và kiểm tra  được mối ghép 
   3.1.Thiết bị
   3.2. Dụng cụ                                                      
   3.3 Vật liệu gò
   3.4. Tính mối ghép mối nối góc ≤ 900   
   3.5. Vạch dấu, cắt phôi, sửa phôi 
   3.6. Kỹ thuật gò gấp mép
       3.6.1. Cách định vị và giữ chặt phôi trên đe
       3.6.2. Phương pháp cầm dụng cụ gò ( búa gò, thanh gỗ …)
  3.7. Kỹ thuật gấp hai đầu của đường gấp
  3.8. Kỹ thuật gò ghép mối nối góc ≤ 900	 
        3.8.1. Gấp mép thẳng mảnh 1 lần
        3.8.2. Gấp mép thẳng  lần 2 mảnh 1
        3.8.3. Hoàn chỉnh mối ghép lần 2 tấm 1
        3.8.4. Gấp mép đường thẳng lần 1 mảnh 2                             
        3.8.5. Hoàn chỉnh, kiểm tra  mối ghép
4. Gò ghép nối mối đáy bằng 				Thời gian: 12 giờ  
Mục tiêu: Làm và kiểm tra  được mối nối
      4.1. Tính mối ghép nối đáy bằng
         4.1.1 Tính kích thước hình khai triển 
         4.1.2. Tính kích thước hình gò                                                  
          4.1.3.  Vạch dấu, cắt phôi, sửa phôi
         4.1.4. Vạch dấu theo kích thước mối ghép
     4.2. Cắt phôi, sửa phôi                                                   
     4.3. Kỹ thuật gò gấp mép
          4.3.1. Cách định vị và giữ chặt phôi trên đe
            4.3.2  Phương pháp cầm dụng cụ gò ( búa gò, thanh gỗ …)
            4.3.3 Kỹ thuật gấp hai đầu của đường gấp
            4.3.4 Gấp tôn
      4.4. Một số lưu ý đối với các dụng cụ gò                                                              
      4.5. Hoàn chỉnh, kiểm tra mối ghép
            4.5.1. Hoàn chỉnh mối ghép
             4.5.2. Kiểm tra mối ghép                                            
 5. Gò ghép nối mối đáy thụt 						Thời gian: 14 giờ  
Mục tiêu: Làm và kiểm tra  được mối nối
5.1 Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ                                                      
5.2 Vật liệu gò đáy thụt                                                               
5.3 Tính mối ghép nối mối đáy thụt                                            
5.4 Vạch dấu, cắt phôi, sủa phôi                                                  
5.5 Kỹ thuật gò gấp mép.                                                            
5.6 Kỹ thuật gò ghép nối mối đáy thụt                                       
5.7 Hoàn chỉnh, kiểm tra  mối ghép                                            
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
- Vật liệu: Tôn
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
	Các loại búa 
   Các loại đe
	Các thiết bị khác
   Máy chiếu
- Học liệu: 
+	 Tài liệu hướng dẫn 
+ Video 
+ Tranh treo tường về cấu tạo và quy trình 
+ Phiếu kiểm tra
- Nguồn lực khác: 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá: 
- Về kiến thức: 
+ Nắm rõ nội dung bài học
+ Giải thích, phân tích, trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra trong quá trình học tập
+ Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Về kỹ năng: .
+ Thực hiện các bài thực tập đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật 
+ Sử dụng các dụng cụ, thiết bị  đảm bảo chính xác và an toàn
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý
- Về thái độ: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm 
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề và Trung cấp nghề nghề;
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Khi giảng dạy, cần giúp người học nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 
 - Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.   
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 

4. Tài liệu cần tham khảo: 
[1]. Nguyễn Thúc Hà, Bùi Văn Hạnh- Giáo trình công nghệ hàn- NXBGD- 
      2002	
[2]. Ngô Lê Thông- Công nghệ hàn điện nóng chảy (tập1- cơ sở lý thuyết)  
       NXBGD- 2004.
[3].	Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt – Đức, “Chương trình đào tạo      Chuyên gia hàn quốc tế”, 2006.
[4].	Metal and How to weld them - the James F.Lincoln Arc Welding Foundation (USA) – 1990.    
[5].	The Procedure Handbook of Arc Welding –  the Lincoln Electric Company (USA) by Richart S.Sabo – 1995. 
[6].	Welding science & Technology – Volume 1 – American Welding Society (AWS) by 2006.
[7].	ASME Section IX, “Welding and Brazing Qualifications”, American Societyt mechanical  Engineer”, 2007.
[8].   AWS D1.1, “Welding Structure Steel”,  American Welding Society, 2008
[9].  The Welding Institute (TWI), “Welding Inspection”, Training and 
       Examination Services. 
[10].  Các trang web: www.aws.org
                                     www.asme.org
	              www.lincolnelectric.com 






Tên học phần	: Thực tập Hàn MIG/MAG
 Mã học phần	: 34
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết:  giờ; Thực hành: 60 giờ :Kiểm tra: giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT HỌC PHẦN: 
- Vị trí:  Môn này được bố trí dạy sau các môn học sau: 
- Tính chất: Là môn chuyên môn bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 
· Trình bày chính xác cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị hàn MIG, MAG.
· Giải thích đầy đủ thực chất, đặc điểm, công dụng của phương pháp hàn MIG, MAG. 
· Nhận biết đúng các loại vật liệu dùng trong công nghệ hàn MIG, MAG.
· Vận hành, sử dụng thành thạo các loại thiết bị dụng cụ hàn MIG, MAG.
· Chọn chế độ hàn phù hợp với chiều dày và tính chất của vật liệu. 
· Hàn các mối hàn cơ bản ở vị trí hàn 1G, 1F, 2F, 3F đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
· Giải thích rõ các nguyên tắc an toàn và vệ sinh phân xưởng khi hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ.
     -  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác, trung thực của sinh viên.
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN : 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Những kiến thức cơ bản khí hàn MIG, MAG.
	10
	
	10
	

	2
	Vận hành máy hàn MIG, MAG
	12
	
	12
	

	3
	Hàn liên kết góc thép các bon thấp – vị trí hàn (1F) 
	12
	
	12
	

	4
	Hàn giáp mối thép các bon thấp - Vị trí hàn (1G)
	12
	
	12
	

	5
	Hàn liên kết góc thép các bon thấp – vị trí hàn (2F) 
	14
	
	14
	

	
	Kiểm tra 
	
	
	
	

	 
	Cộng: 
	60
	
	60
	



2. Nội dung chi tiết: 
1. . Những kiến thức cơ bản khí hàn MIG, MAG. 		Thời gian: 10 giờ  
Mục tiêu: Biết được những kiến thức cơ bản khi hàn MIG, MAG
1.1 Những kiến thức cơ bản khi hàn MIG, MAG.
1.2 Vật liệu hàn MIG, MAG.
1.3 Thiết bị dụng cụ hàn MIG, MAG.
1.4 Đặc điểm công dụng của hàn MIG, MAG.
1.5 Các khuyết tật của mối hàn.
1.6 Những ảnh hưởng tới sức khoẻ của người công nhân khi hàn MIG, MAG
1.7 An toàn và vệ sinh phân xưởng khi hàn MIG, MAG.
2. Vận hành máy hàn MIG, MAG 				Thời gian: 12 giờ  
Mục tiêu: Vận hành được máy hàn MIG, MAG
2.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hàn MIG, MAG.
2.2 . Vận hành, sử dụng và bảo quản máy hàn MIG, MAG.
2.3 Tư thế thao tác hàn.
2.4 Chọn chế độ hàn.
2.5 Góc nghiêng mỏ hàn, tầm với dây hàn.
2.6 Các phương pháp chuyển động mỏ hàn.
2.7 Phương pháp gây và duy trì hồ quang hàn, kết thúc hồ quang.
2.8 An toàn lao động và vệ sinh phân xưởng khi hàn MIG, MAG.
3. Hàn liên kết góc thép các bon thấp – vị trí hàn 		Thời gian: 12 giờ  
Mục tiêu: Làm và kiểm tra  được mối nối
3.1 Chuẩn bị phôi hàn, vật liệu hàn
3.2 Chuẩn bị thiết bị dụng cụ hàn.
3.3 Gá phôi hàn.
3.4 Chọn chế độ hàn góc.
3.5 Kỹ thuật hàn góc ở vị trí 1F.
3.6 Kiểm tra sửa chữa các khuyết tật mối hàn.
3.7 An toàn lao động và vệ sinh phân xưởng.
4. Hàn giáp mối thép các bon thấp - Vị trí hàn (1G)   	          Thời gian: 14 giờ  
Mục tiêu: Làm và kiểm tra  được mối nối
4.1 Chuẩn bị phôi hàn, vật liệu hàn
4.2 Chuẩn bị thiết bị dụng cụ hàn.
4.3 Gá phôi hàn.
4.4 Chọn chế độ hàn góc.
4.5 Kỹ thuật hàn góc ở vị trí 1F.
4.6 Kiểm tra sửa chữa các khuyết tật mối hàn.
4.7 An toàn lao động và vệ sinh phân xưởng.
5. Hàn liên kết góc thép các bon thấp – vị trí hàn (2F) Thời gian: 14 giờ  
Mục tiêu: Làm và kiểm tra  được mối nối
5.1 Chuẩn bị phôi hàn, vật liệu hàn
5.2 Chuẩn bị thiết bị dụng cụ hàn.
5.3 Gá phôi hàn.
5.4 Chọn chế độ hàn góc.
5.5 Kỹ thuật hàn góc ở vị trí 2F.
5.6 Kiểm tra sửa chữa các khuyết tật mối hàn.
5.7 An toàn lao động và vệ sinh phân xưởng.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
- Vật liệu: Dây hàn, phôi hàn
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
	Máy hàn MIG, MAG
	Các thiết bị khác
   Máy chiếu
- Học liệu: 
+	 Tài liệu hướng dẫn 
+ Video 
+ Tranh treo tường về cấu tạo và quy trình 
+ Phiếu kiểm tra
- Nguồn lực khác: 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá: 
- Về kiến thức: 
+ Nắm rõ nội dung bài học
+ Giải thích, phân tích, trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra trong quá trình học tập
+ Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Về kỹ năng: .
+ Thực hiện các bài thực tập đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật 
+ Sử dụng các dụng cụ, thiết bị  đảm bảo chính xác và an toàn
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý
- Về thái độ: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm 
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề và Trung cấp nghề nghề;
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Khi giảng dạy, cần giúp người học nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 
 - Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.   
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 

4. Tài liệu cần tham khảo: 
[1]. Nguyễn Thúc Hà, Bùi Văn Hạnh- Giáo trình công nghệ hàn- NXBGD- 
      2002	
[2]. Ngô Lê Thông- Công nghệ hàn điện nóng chảy (tập1- cơ sở lý thuyết)  
       NXBGD- 2004.
[3].	Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt – Đức, “Chương trình đào tạo      Chuyên gia hàn quốc tế”, 2006.
[4].	Metal and How to weld them - the James F.Lincoln Arc Welding Foundation (USA) – 1990.    
[5].	The Procedure Handbook of Arc Welding –  the Lincoln Electric Company (USA) by Richart S.Sabo – 1995. 
[6].	Welding science & Technology – Volume 1 – American Welding Society (AWS) by 2006.
[7].	ASME Section IX, “Welding and Brazing Qualifications”, American Societyt mechanical  Engineer”, 2007.
[8].   AWS D1.1, “Welding Structure Steel”,  American Welding Society, 2008
[9].  The Welding Institute (TWI), “Welding Inspection”, Training and 
       Examination Services. 
[10].  Các trang web: www.aws.org
                                     www.asme.org
	              www.lincolnelectric.com 

 


Tên học phần	: TT kỹ thuật làm tạo nền và bề mặt trước khi sơn
 Mã học phần	: 35
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết:  giờ; Thực hành: 90 giờ :Kiểm tra: giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT HỌC PHẦN: 
- Vị trí:  Môn này được bố trí dạy sau các môn học sau: 
- Tính chất: Là môn chuyên môn bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 
- Đánh giá tình trạng hư hỏng của tấm vỏ ôtô.
- Đề xuất phương án sửa chữa.
- Lựa chọn phương án và phương pháp sửa chữa tấm vỏ.
- Tính toán sơ bộ giá thành sửa chữa.
- Có khả năng làm nền và tái tạo bề mặt sửa chữa.
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN : 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Đánh giá tình trạng hư hỏng
	4
	
	4
	

	2
	Đề xuất phương án sửa chữa tấm vỏ
	4
	
	4
	

	3
	Sửa chữa tấm vỏ
	20
	
	20
	

	4
	Xử lý bề mặt trước khi bả Ma-tít
	20
	
	20
	

	5
	Phương pháp bả Ma-tít và mài Ma-tít
	30
	
	30
	

	6
	Lỗi bề mặt và phương pháp khắc phục
	12
	
	12
	

	
	Kiểm tra 
	
	
	
	

	 
	Cộng: 
	90
	
	90
	



2. Nội dung chi tiết: 
1. Đánh giá tình trạng hư hỏng 				Thời gian: 4 giờ  
Mục tiêu: Đánh giá được tình trạng hư hỏng của tấm vỏ
1.1 Các thành phần của tấm vỏ
1.2 Vị trí hư hỏng của tấm vỏ
1.3 Xác định tình trạng hư hỏng
1.4 Lập phương án sửa chữa
2. Đề xuất phương án sửa chữa tấm vỏ 		Thời gian: 4 giờ  
Mục tiêu: Đưa ra được phương án sửa chữa tấm vỏ
2.1 Các công đoạn sửa chữa
2.2 Sơ bộ giá thành
3. Sửa chữa tấm vỏ 						Thời gian: 20 giờ  
Mục tiêu:Sửa chữa được tấm vỏ 	
3.1 Chọn phương án sửa chữa
3.2 Chuẩn bị trang thiết bị sửa chữa
3.3 Tiến hành sửa chữa
4. Xử lý bề mặt trước khi bả Ma-tít 			Thời gian: 20 giờ  
Mục tiêu: Xử lý bề mặt đúng yêu cầu kỹ thuật trước khi bả Ma-tít
4.1 Mài bề mặt
4.2 Vệ sinh bề mặt
4.3 Sơn lót bảo vệ
5. Phương pháp bả Ma-tít và mài ma-tit 		Thời gian: 30 giờ  
Mục tiêu: Bả Ma-tít  và mài ma-tit đúng yêu cầu kỹ thuật
5.1 Chọn dao bả ma-tit
5.2 Xác định lượng ma-tit cần
5.3 Bả ma-tít
5.4 Mài ma-tit dư
6. Lỗi bề mặt và phương pháp khắc phục 		Thời gian: 12 giờ  
     Mục tiêu: Biết phương pháp và xử lý lỗi bề mặt đúng yêu cầu kỹ thuật
6.1 Khái niệm lỗi bề mặt trong kỹ thuật làm nền
6.2 Các lỗi bề mặt và khắc phục 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
- Vật liệu: Ma-tít, giấy nhám, sơn lót
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
Dao bả
Cục mài
Máy hút bụi
Máy mài
Súng phun sơn
Máy chiếu
- Học liệu: 
+	 Tài liệu hướng dẫn 
+ Video 
+ Tranh treo tường về cấu tạo và quy trình 
+ Phiếu kiểm tra
- Nguồn lực khác: 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá: 
- Về kiến thức: 
+ Nắm rõ nội dung bài học
+ Giải thích, phân tích, trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra trong quá trình học tập
+ Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Về kỹ năng: .
+ Thực hiện các bài thực tập đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật 
+ Sử dụng các dụng cụ, thiết bị  đảm bảo chính xác và an toàn
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý
- Về thái độ: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm 
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề và Trung cấp nghề nghề;
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Khi giảng dạy, cần giúp người học nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 
 - Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.   
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 

4. Tài liệu cần tham khảo: 
1. Tài liệu đào tạo Kỹ Thuật viên SIKKEN.
2. Tài liệu kỹ thuật pha sơn DUPONT
3. Tài liệu đào tạo Kỹ Thuật Đồng Sơn. TOYOTA



Tên học phần	: : TT kỹ thuật phun sơn
 Mã học phần	: 36
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết:  giờ; Thực hành: 90 giờ :Kiểm tra: giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT HỌC PHẦN: 
- Vị trí:  Môn này được bố trí dạy sau các môn học sau: 18,19
- Tính chất: Là môn chuyên môn bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 
- Hiểu được cấu tạo của súng phun sơn.
- Sử dụng thành thạo sung phun sơn.
- Biết cách vệ sinh và bảo quảng sung phun sơn.
- Hoàn thiện được công việc sửa chữa tấm vỏ.
- Biết cách khắc phục các lỗi khi sơn.
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN : 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	An toàn trong phun sơn
	5
	
	5
	

	2
	Súng phun sơn
	15
	
	15
	

	3
	Kỹ thuật phun sơn
	40
	
	40
	

	4
	Vệ sinh súng phun sơn
	10
	
	10
	

	5
	Các lỗi thường gặp khi sơn
	20
	
	20
	

	
	Kiểm tra 
	
	
	
	

	 
	Cộng: 
	90
	
	90
	



2. Nội dung chi tiết: 
1. An toàn trong phun sơn 					Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Biết ảnh hưởng của sơn với sức khỏe ,các yếu tố an toàn trong phun sơn
1.1 Ảnh hưởng của sơn với sức khỏe
1.2 Trang phục bảo hộ lao động
1.3 Các yếu tố an toàn
2. Súng phun sơn 						Thời gian: 15 giờ  
Mục tiêu: Biết cấu tạo, nguyên lý và sử dụng được súng phun sơn
2.1 Khái niệm và phân loại
2.2 Nguyên lý hoạt động
2.3 Nguyên lý phun sơn 
2.4 Cấu tạo súng phun sửa chữa tấm vỏ
2.5 Sử dụng
3. Kỹ thuật phun sơn 						Thời gian: 40 giờ  
Mục tiêu: Biết phương pháp sơn và sơn đúng yêu cầu kỹ thuật
3.1 Các phương pháp phun sơn
3.2 Khoảng cách phun
3.3  Góc của sung phun
3.4 Tốc độ đi chuyển sung phun
3.5 Mức độ và tỉ lệ chồng nhau của lượt sơn
3.6 Sơn tấm nhỏ
3.7 Sơn cạnh
3.8 Sơn tấm lớn
4. Vệ sinh súng phun sơn 						Thời gian: 10 giờ  
Mục tiêu: Biết phương pháp vệ sinh sung phun sơn
4.1 Sự quan trọng của việc vệ sinh sung phun sơn
4.2 Dụng cụ vệ sinh súng phun sơn
4.3 Kỹ thuật vệ sinh súng phun sơn
5. Các lỗi thường gặp khi sơn 					Thời gian: 20 giờ  
Mục tiêu: Biết phương pháp và xử lý lỗi bề mặt sơn đúng yêu cầu kỹ thuật
5.1 Các lỗi khi sơn
5.2 Nguyên nhân
5.3 Cách khắc phục
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
- Vật liệu: Sơn, dung môi, lọc sơn, đũa khuấy
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
Dây hơi
Mặt nạ phòng độc
Phòng sơn
Súng phun sơn
Máy chiếu
- Học liệu: 
+	 Tài liệu hướng dẫn 
+ Video 
+ Tranh treo tường về cấu tạo và quy trình 
+ Phiếu kiểm tra
- Nguồn lực khác: 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá: 
- Về kiến thức: 
+ Nắm rõ nội dung bài học
+ Giải thích, phân tích, trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra trong quá trình học tập
+ Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Về kỹ năng: .
+ Thực hiện các bài thực tập đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật 
+ Sử dụng các dụng cụ, thiết bị  đảm bảo chính xác và an toàn
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý
- Về thái độ: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm 
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề và Trung cấp nghề nghề;
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Khi giảng dạy, cần giúp người học nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 
 - Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.   
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 

4. Tài liệu cần tham khảo: 
1. Tài liệu đào tạo Kỹ Thuật viên SIKKEN.
2. Tài liệu kỹ thuật pha sơn DUPONT
3. Tài liệu đào tạo Kỹ Thuật Đồng Sơn. TOYOTA






Tên học phần	: : TT kỹ thuật pha sơn và chỉnh màu
 Mã học phần	: 37
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết:  giờ; Thực hành: 60 giờ :Kiểm tra: giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT HỌC PHẦN: 
- Vị trí:  Môn này được bố trí dạy sau các môn học sau: 18,19,20
- Tính chất: Là môn chuyên môn bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 
- Hiểu được cấu tạo của sơn và sơn sử dụng trên ôtô.
- Biết phương pháp pha sơn và chỉnh màu.
- Biết cách đọc và tra mã màu.
- Sử dụng được thiết bị pha sơn và pha màu.
- Biết cách bảo quản sơn.
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN : 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Xác định mã màu và tìm công thức pha màu
	5
	
	5
	

	2
	Pha màu
	10
	
	10
	

	3
	Thử màu
	20
	
	20
	

	4
	Chỉnh màu
	25
	
	25
	

	
	Kiểm tra 
	
	
	
	

	 
	Cộng: 
	60
	
	60
	



2. Nội dung chi tiết: 

1. Xác định mã màu và tìm công thức pha màu 	Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Biết phương pháp xác định mã màu của xe và công thức pha màu
1.1 Xác định mã màu của xe
1.2 Tìm công thức pha màu của nhà sản xuất
2. Pha màu 							Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Biết phương pháp và pha được màu
2.1 Chuẩn bị vật tư và thiết bị
2.2 Pha màu
3. Thử màu 							Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Biết phương pháp thử và biết màu cần bổ xung
3.1  Quết sơn
3.2 Quan sát nhận biết màu còn thiếu
3.3 Bổ sung màu cần thiết
3.4 Phun màu lên tấm thử
3.5 Hoàn thiện việc pha màu
4. Chỉnh màu 							Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Biết phương pháp thử và biết màu cần bổ xung
4.1 Phun màu lên tấm thử
4.2 Quan sát trong các điều kiện khác nhau
4.3 Hiệu chỉnh
4.4 Quan sát lại trong các điều kiện khác nhau
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
- Vật liệu: Sơn, dung môi, lọc sơn, đũa khuấy
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
Dây hơi
Tấm thử
Mặt nạ phòng độc
Phòng sơn
Súng phun sơn
Máy chiếu
- Học liệu: 
+	 Tài liệu hướng dẫn 
+ Video 
+ Tranh treo tường về cấu tạo và quy trình 
+ Phiếu kiểm tra
- Nguồn lực khác: 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá: 
- Về kiến thức: 
+ Nắm rõ nội dung bài học
+ Giải thích, phân tích, trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra trong quá trình học tập
+ Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Về kỹ năng: .
+ Thực hiện các bài thực tập đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật 
+ Sử dụng các dụng cụ, thiết bị  đảm bảo chính xác và an toàn
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý
- Về thái độ: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm 
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề và Trung cấp nghề nghề;
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Khi giảng dạy, cần giúp người học nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 
 - Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.   
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 

4. Tài liệu cần tham khảo: 
1. Tài liệu đào tạo Kỹ Thuật viên SIKKEN.
2. Tài liệu kỹ thuật pha sơn DUPONT
3. Tài liệu đào tạo Kỹ Thuật Đồng Sơn. TOYOTA












Tên học phần	: Quản lý dịch vụ ôtô
 Mã học phần	: 40
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra:2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT HỌC PHẦN: 
- Vị trí:  Môn này được bố trí dạy sau các môn học sau: 18,19,20,21
- Tính chất: Là môn tự chọn.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 
Những nội dung học phần mang đến cho sinh viên: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cách thức quản lý một dịch vụ ôtô. Trong đó có sự phân công, phân cấp của các vị trí cụ thể. Bao gồm cả quy trình và thiết kế quy trình giải quyết công việc trong một dịch vụ ôtô. Năng lực phù hợp với vị trí, để từ đó tối ưu hóa dịch vụ. Mang lại hiệu quả tốt nhất từ quy trình nhanh nhất.
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN : 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ Ô TÔ
	5
	5
	
	

	2
	QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG PHÒNG DỊCH VỤ
	5 
	5 
	
	

	3
	TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG CỦA MỘT ĐẠI LÝ TOYOTA
	5
	4
	
	1

	4
	QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ TOYOTA
	5
	5
	
	

	
	ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BẰNG CÁC CHỈ SỐ CHÍNH VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
	5
	5
	
	

	
	CÁC PHIẾU LỆNH TIÊU BIỂU
	5
	4
	
	1

	
	Kiểm tra 
	
	
	
	

	 
	Cộng: 
	30
	28
	
	2



2. Nội dung chi tiết: 
1. Khái quát về quản lý dịch vụ ô tô 			Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Biết chức năng và mục tiêu của phòng dịch vụ đại lý
1.1. Chức năng và mục tiêu của phòng dịch vụ 
1.2. Chức năng của đại lý ô tô
2.  Quản lý nhân sự trong phòng dịch vụ 		Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Biết chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1. Sơ đồ nhân sự tổng quan của phòng dịch vụ 
2.2. Cố vấn dịch vụ 
2.3. Bộ phận trực tiếp sửa chữa 
2.4. Bộ phận hỗ trợ 
2.5. Bộ phận phụ tùng 
3. Tiêu chuẩn vận hành dịch vụ sau bán hàng của một đại lý Toyota 	Thời gian: 4 giờ  
Mục tiêu: Biết tiêu chuẩn vận hành dịch vụ sau bán hàng của một đại lý 
3.1. Tiêu chuẩn của Body paint
3.2. Tiêu chuẩn của phòng dịch vụ và phòng phụ tùng
4. Quy trình hoạt động của đại lý Toyota 			Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Biết quy trình hoạt động của đại lý
4.1. Quy trình 7 bước
4.2. Quy trình hoạt động của phòng dịch vụ
4.3. Quy trình hoạt động của phòng dịch vụ tại đại lý Toyota Bình Dương
5. Đánh giá hoạt động bằng các chỉ số chính về hoạt động dịch vụ    	Thời gian: 5 giờ  
Mục tiêu: Biết phương pháp đánh giá hoạt động bằng các chỉ số chính về hoạt động dịch vụ    
5.1. Mục tiêu
5.2. Các chỉ số chính về dịch vụ
5.3. Cách sử dụng các chỉ số
6.  Các phiếu quản lý và phiếu lệnh tiêu biểu			Thời gian: 4 giờ  
Mục tiêu: Biết các phiếu quản lý và phiếu lệnh tiêu biểu
6.1. Lệnh sửa chữa 
6.2. Phiếu chiết tính sửa chữa 
6.3. Parts Shipping list 
6.4. Phiếu vật tư 
6.5. Biên bản bàn giao 
6.6. Tín toán sơ bộ thu chi từ phế liệu đại lý Toyota Biên Hòa chi nhánh Bình Dương

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
- Vật liệu: 
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
Phòng học
Máy chiếu
- Học liệu: 
+	 Tài liệu hướng dẫn 
+ Video 
+ Tranh treo tường về cấu tạo và quy trình 
+ Phiếu kiểm tra
- Nguồn lực khác: 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá: 
- Về kiến thức: 
+ Nắm rõ nội dung bài học
+ Giải thích, phân tích, trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra trong quá trình học tập
+ Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Về kỹ năng: .
+ Thực hiện các bài thực tập đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật 
+ Sử dụng các dụng cụ, thiết bị  đảm bảo chính xác và an toàn
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý
- Về thái độ: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm 
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề và Trung cấp nghề nghề;
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Khi giảng dạy, cần giúp người học nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 
 - Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.   
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 

5. Tài liệu cần tham khảo: 
1. Tài liệu đào tạo Kỹ Thuật viên SIKKEN.
2. Tài liệu kỹ thuật pha sơn DUPONT
3. Tài liệu đào tạo Kỹ Thuật Đồng Sơn. TOYOTA


Tên học phần	: TT kỹ thuật chăm sóc ôtô
[bookmark: _GoBack] Mã học phần	: 41
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT HỌC PHẦN: 
- Vị trí:  Môn này được bố trí dạy sau các môn học sau: 18,19,20,21
- Tính chất: Là môn tự chọn.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 
- Hiểu được cấu tạo của sơn và sơn sử dụng trên ôtô.
- Biết phương pháp Đánh bóng ôtô.
- Biết cách vệ sinh ôtô.
- Sử dụng được các hóa chất trong vệ sinh ôtô
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN : 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Vệ sinh nội thất ôtô
	15
	
	15
	

	2
	Vệ sinh ngoại thất ôtô
	15
	
	15
	

	3
	Vệ sinh khoang động cơ
	10
	
	10
	

	4
	Phương pháp đánh bóng
	20
	
	20
	

	
	Kiểm tra 
	
	
	
	

	 
	Cộng: 
	60
	
	60
	



2. Nội dung chi tiết: 
1. Vệ sinh nội thất ôtô 					Thời gian: 15 giờ  
Mục tiêu: Biết công dụng hóa chất vệ sinh nội thất ôtô, đặc điểm vật liệu dùng trong nội thất ôtô và xử lý các lỗi nhỏ trong nội thất ôtô
1.1 Hóa chất vệ sinh nội thất ôtô
1.2 Đặc điểm vật liệu dùng trong nội thất ôtô
1.3 Vệ sinh nội thất ôtô
1.4 Xử lý các lỗi nhỏ trong nội thất ôtô
2. Vệ sinh ngoại thất ôtô 					Thời gian: 15 giờ  
Mục tiêu: Biết  công dụng hóa chất vệ sinh ngoại thất ôtô, đặc điểm vật liệu dùng trong ngoại thất ôtô và xử lý các lỗi nhỏ ngoại thất ôtô
2.1 Hóa chất vệ sinh ngoại thất ôtô
2.2 Đặc điểm vật liệu dùng trong ngoại thất ôtô
2.3 Vệ sinh ngoại thất ôtô
2.4 Xử lý các lỗi nhỏ trong ngọai thất ôtô
3. Vệ sinh khoang động cơ 				Thời gian: 10 giờ  
Mục tiêu: Biết  công dụng hóa chất vệ sinh khoang động cơ, đặc điểm vật liệu dùng trong khoang động cơ 
3.1 Hóa chất vệ sinh khoang động cơ
3.2 Đặc điểm vật liệu dùng trong khoang động cơ
3.3 Vệ sinh khoang động cơ 
4. Phương pháp đánh bóng 				Thời gian: 20 giờ  
Mục tiêu: Biết phương pháp đánh bóng
4.1 Kiểm tra bề mặt cần đánh bóng
4.2 Chuẩn bị vật tư ,thiết bị đánh bóng
4.3 Mài bề mặt cần đánh bóng
4.4 Đánh bóng

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
- Vật liệu: Giấy nhám, dầu đánh bóng, hóa chất tẩy rửa
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
Máy đánh bóng
Lông cừu
Máy chiếu
- Học liệu: 
+	 Tài liệu hướng dẫn 
+ Video 
+ Tranh treo tường về cấu tạo và quy trình 
+ Phiếu kiểm tra
- Nguồn lực khác: 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá: 
- Về kiến thức: 
+ Nắm rõ nội dung bài học
+ Giải thích, phân tích, trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra trong quá trình học tập
+ Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Về kỹ năng: .
+ Thực hiện các bài thực tập đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật 
+ Sử dụng các dụng cụ, thiết bị  đảm bảo chính xác và an toàn
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý
- Về thái độ: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm 
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề và Trung cấp nghề nghề;
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Khi giảng dạy, cần giúp người học nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 
 - Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.   
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 

4. Tài liệu cần tham khảo: 
1. Tài liệu đào tạo Kỹ Thuật viên SIKKEN.
2. Tài liệu kỹ thuật pha sơn DUPONT
3. Tài liệu đào tạo Kỹ Thuật Đồng Sơn. TOYOTA




